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góp, chỉ dẫn của Ban tổ chức hội thi để bài dự thi của tôi được hoàn thiện hơn. 

 Tôi xin chân thành cảm ơn! 
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MỞ ĐẦU 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến việc giáo 

dục và phát huy truyền thống cách mạng đối với các tầng lớp trong xã hội Việt Nam, 

đặc biệt chú trọng  giáo dục và “hun đúc” truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ “rường 

cột nước nhà”. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Đổi mới nội dung, phương thức 

giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, 

xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Có cơ chế, chính sách phù hợp 

tạo điều kiện học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, thể lực cho thế 

hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng 

tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”  

Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã căn dặn về trách nhiệm của Đảng với thanh niên “Đảng cần phải chăm lo giáo 

dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng xã hội 

chủ nghĩa (XHCN) vừa “hồng” vừa “chuyên”; đồng thời: “ Bồi dưỡng thế hệ cách 

mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” và Người cũng chỉ rõ 

“Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, 

yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên. Người căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì 

phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.  

GDTTCM (giáo dục truyền thống cách mạng) cho nhân dân nói chung và thế hệ 

trẻ nói riêng là một trong những nội dung quan trọng của Đàng và nhà nước.  Công tác 

GDTTCM có vai trò to lớn nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, yêu CNXH và tinh thần 

quốc tế chân chính, xây dựng thái độ yêu lao động, ý thức tự lực tự cường, có trách 

nhiệm với xã hội, với tương lai của dân tộc, tiếp tục sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi 

trước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì vậy việc GDTTCM 

trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng cho việc bảo vệ và xây dựng tổ quốc 

Việt Nam XHCN. 
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Hiểu được điều này Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đến công tác 

GDTTCM, đặc biệt trong những năm qua UBND Tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc thi nhằm 

GDTTCM cho các tầng lớp trong tỉnh Đồng Nai trong đó Hội thi tìm hiểu lịch sử văn 

hóa tỉnh Đồng Nai là sân chơi bổ ích nhằm tạo điều kiện cho nhân dân  tỉnh Đồng Nai 

có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử hào hùng, anh dũng của con người, vùng đất 

Đồng Nai, quê hương miền Đông anh hùng, nơi có truyền thống hiếu học, cần cù trong 

lao động, anh dũng hy sinh trong chiến đấu đã đóng góp nhiều sức người, sức của trong 

công cuộc giải phóng dân tộc. Ngày nay, Đồng Nai càng được biết đến nhiều hơn khi là 

tỉnh có những bước thắng lợi lớn trong công tác xây dựng nông thôn mới. 

Ai đã từng đi qua Đồng Nai, nghe kể về vùng đất Đồng Nai trong cuộc kháng 

chiến chống thực dân không khỏi bùi ngùi xúc động, bởi nơi đây là nơi gắn liền với các 

địa danh lịch sử như Chiến Khu Đ, Căn cứ khu uỷ miền Đông Nam Bộ, Địa đạo Suối 

Linh (xã Hiếu Liêm), Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Phú Lý)… và những chiến 

trường ác liệt như: “trận La Ngà”, “trận Xuân Lộc”, “ trận Bình Giã”  với những tên 

tuổi đi vào huyền thoại viết lên trang sử hào hùng cho dân tộc Việt Nam như Huỳnh 

Văn Nghệ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – người đại biểu Quốc hội đầu tiên 

Điểu Xiểng, anh hùng liệt sĩ Hồ Thị Hương, anh hùng liệt sĩ Lê A, anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân Điểu Cải…. 

Theo cấu trúc câu hỏi dự thi, tác giả thực hiện tìm hiểu về nữ anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân liệt sĩ Hồ Thị Hương và người đại biểu quốc hội khóa VI ông Dương 

Văn Đông (Ba Bộ). Trong quá trình tìm hiểu dự thi lịch sử văn hóa Đồng Nai, tác giả đã 

tìm thấy rất nhiều nguồn tư liệu sách, báo, bài viết của nhiều tác giải nghiên cứu về lịch 

sử văn hóa cũng như công tác tuyên tuyền giáo dục truyền thống cách mạng. Liên quan 

đến bài dự thi, tình hình nghiên cứu có thể chia thành các nhóm vấn đề sau: 

Thứ nhất là tài liệu sách  

“Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai” tập II (1954 – 1975).  

do đồng chí Lâm Trung Hiếu (chủ biên), Đây là công trình nghiên cứu tiếp nối quyển 

“Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai” Tập I (1930-1954) đã được 

xuất bản năm 1997. “Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai” tập II 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Xu%C3%A2n_L%E1%BB%99c
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(1954 – 1975) là tư liệu quý báo về 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng 

bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai. “Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đồng 

Nai là một chiến trường trọng điểm ở miền Đông Nam bộ, nơi có Chiến khu Đ, Chiến 

khu Rừng Sác, Phước An… nơi đứng chân của nhiều cơ quan chỉ huy của Miền, của 

Khu và nhiều lực lượng vũ trang. Đồng Nai cũng là nơi đế quốc Mỹ đặt các cơ quan 

đầu não đánh phá phong trào cách mạng miền Đông, nhiều căn cứ quân sự lớn. Do đó, 

Đồng Nai trong 21 năm là chiến trường đấu tranh rất ác liệt giữa lực lượng cách mạng 

và đế quốc Mỹ, tay sai. Đảng bộ và quân dân Đồng Nai với lý tưởng “không có gì quý 

hơn độc lập, tự do”, mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc đã vượt qua mọi 

gian khổ hy sinh, thách thức, làm nên những chiến thắng có ý nghĩa lịch sử: phá khám 

Tam Hiệp, đánh Mỹ đầu tiên ở Nhà Xanh, đánh sân bay Biên Hòa, tổ ng kho Long 

Bình, thực hành cuộc tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968, đợt tiến công xuân Kỷ Dậu 

1969, chiến dịch Xuân Lộc mùa xuân 1975 tiến tới cùng cả nước “đánh cho Mỹ cút, 

đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, giành thắng lợi trọn vẹn, đưa đất nước 

san g kỷ nguyên mới: Độc lập tự do, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội”. 

“Lịch sử lực lựợng vũ trang tỉnh đồng nai 1945 – 1995” do đồng chí Trần Thị 

Minh Hoàng làm trưởng ban, tác phẩm là một công trình nghiên cứu về quá trình hình 

thành và phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai đồng thòi ca ngợi bản lĩnh 

cách mạng của anh “Bộ đội cụ Hồ” tỉnh Đồng Nai thể hiện rất rõ qua những chiến 

công tiêu biểu: Gia Huynh, Trảng Táo, Bảo Chánh, Bàu Cá, La Ngà (trong chống 

Pháp), sân bay Biên Hòa, tổng kho Long Bình, Thành Tuy Hạ, Xuân Lộc … (trong 

chống Mỹ). Lực lượng vũ trang Đồng Nai là đơn vị sáng tạo nên cách đánh đặc công và 

thực hiện có hiệu quả cách đánh này để tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực, phương tiện 

chiến tranh của thực dân, đế quốc, phối hợp nhịp nhàng với phong trào chiến tranh 

nhân dân toàn miền Nam. 55 năm chiến đấu và xây dựng, lực lượng vũ trang Đồng Nai 

đã tạo lập nên truyền thống vẻ vang, bất khuất, kiên trung, son sắc với Đảng, với dân 

với nước. 45 đơn vị và trên 30 đồng chí được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân – điều ấy phản ánh một phần những đóng góp và hi sinh to lớn của lực lượng 

vũ trang Đồng Nai. Nhằm phát huy truyền thống chiến đấu, chiến thắng vẻ vang, giáo 
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dục và đào tạo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào 

cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

“Lịch sử Quốc hội Việt Nam”, tập III, giai đoạn 1976-1992 do PGS. Lê Mậu Hãn 

làm chủ biên. Tác phẩm là công trình nghiên cứu đồ sộ đã cho chúng ta cái nhìn khái 

quát về lịch sử quốc hội Việt Nam từ năm 1976-1992. Cuốn sách dày 534 trang, trong 

đó có 269 trang nội dung và 265 trang phụ lục. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục 

tài liệu tham khảo và phụ lục, cuốn sách được chia làm 3 chương. Phần mở đầu đã khái 

quát về tiến trình lịch sử và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban TVQH, các cơ quan của 

Quốc hội từ 1976-1992. Ba chương của cuốn sách gắn với 3 nhiệm kỳ hoạt động của 

Quốc hội khóa VI, VII, VIII đã tái hiện lại tổ chức bộ máy và hoạt động của Quốc hội, 

đặc biệt khẳng định những thành tựu cơ bản và một số những hạn chế của mỗi khóa 

Quốc hội cả trên lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của 

đất nước. Phần kết luận của cuốn sách được đánh giá là cô đọng và súc tích. 

Lịch sử Đảng bộ thị xã Long Khánh 1930 – 2007 do sự chỉ đạo của ban thường 

vụ thị xã Long Khánh cùng với sự cộng tác của Thạc sĩ Trần Quang Toại, Tổng thư ký 

Hội khoa học lịch sử Đồng Nai, Thạc sĩ Phan Đình Dũng, Hội viên Hội khoa học lịch 

sử Đồng Nai; Lịch sử Đảng bộ Thành phố Biên Hòa 1930-2000 do Hội đồng khoa học 

tỉnh Đồng Nai biên soạn năm 1999; Lịch sử đấu tranh cách mạng của huyện Xuân Lộc 

do Huyện Ủy huyện Xuân Lộc tổ chức thực hiện; Lịch sử Đảng bộ Long Thành 1930 - 

1975 do Thạc sĩ Trần Quang Toại, Thạc sĩ Phan Đình Dũng viết. Các tác phẩm đã phần 

nào khái quát lại quá trình hình thành, đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ở TP 

Biên Hòa, Thị xã Long Khánh, huyện Long Thành, huyện Xuân Lộc đồng thời tổng kết 

về sự nghiệp đổi mới, phát triển của TP Biên Hòa, Thị Xã Long Khánh, huyện Xuân 

Lộc và huyện Long Thành trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giáo dục truyền 

thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Các tác tác phẩm được trình một cách 

khoa học, xúc tích, cô đọng quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân trong tiến trình 

đấu tranh giải phóng dân tộc với những trận chiến công lẫy lừng như trận Xuân Lộc, 

trận Bình Giã, trận Phước Long…. 
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Những anh hùng đất Đồng Nai, quyển sách do nhiều tác giải viết, khái quát chiến 

công hiển hách của các anh hùng liệt sĩ đất Đồng Nai trong công cuộc đấu tranh bảo vệ 

và xây dựng đất nước, quyển sách là tư liệu quý báo cho thế hệ trẻ và nhân dân  hiểu 

thêm về các nhân vật lịch sử đã hy sinh thân mình vì độc lập tự do của dân tộc, thể hiện 

quá khứ hào hùng của anh hùng trên đất Đồng Nai. 

“Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1945 – 1975, tập 2” do Đinh Văn 

Hạnh - Cao Thái Bình - Nguyễn Hữu Nguyên - Nguyễn Đình Thống biên soạn cùng sự 

cộng tác của nhiều tác giả khác. Cuốn sách ra đời nhằm ghi lại quá trình xây dựng và 

phát triển của Đảng bộ tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ với phong trào đấu tranh 

của quân dân tỉnh nhà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường 

Bà Rịa - Vũng Tàu (1954-1975), đồng thời cuốn sách còn nêu cao tinh thần đoàn kết 

của miền Đông Nam bộ trong kháng chiến, đặc biệt là sự phối hợp của các tỉnh thành 

lân cận. 

Tư liệu báo, tập san: 

“Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Hương: Người con gái kiên 

trung đất Đồng Nai” (02/2015), cổng thông tin điện tử khoa học Đồng Nai;  20 mùa 

xuân nằm lại với đất Long Khánh (22/2/2016) do Hoàng Châu viết trên báo an ninh thế 

giới; Hồ Thị Hương – nữ trinh sát anh hùng (29/7/2015) do tác giả Nguyễn Thị Sen viết 

trang thư viện tỉnh Đồng Nai; Nhớ mãi Anh hùng liệt sĩ Hồ Thị Hương (25/01/2010) do 

tác giả Công Trường viết trên báo công an nhân dân. Nội dung các bài báo ca ngợi nữ 

anh hùng thị xã Long Khánh, kiên cường, bất khuất, trung kiên, người con gái đã hiến 

dâng tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc.  Các bài báo giúp ta hiểu thêm về con 

người, phẩm chất đạo đức của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Hồ Thi 

Hương. 

Sinh ra và lớn lên tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Quê hương giàu truyền thống cách 

mạng, là niềm tự hào cho tác giả và toàn thể nhân dân Đồng Nai. Là GV đang giảng dạy 

tại môn GDCD – Sử, với tác giả việc giáo dục và tiếp thu truyền thống cách mạng là rất 

quan trọng. Đến với hội thi tìm hiểu lịch sử - văn hóa tỉnh Đồng Nai năm 2016, tác giả 

hiểu được việc cần phải giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của quê hương, đất 



TÌM HIỂU GIÁ TRỊ - LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỒNG NAI NĂM 2016 

TÁC GIẢ: TRẦN THỊ HOA HƯƠNG 

nước; từ đó nâng cao hơn nữa lòng tự hào dân tộc, đồng thời tìm hiểu, nghiên cứu, đào 

sâu về lịch sử hào hùng của nhân dân tỉnh Đông Nai làm nguồn tư liệu bổ sung nguồn 

tư liệu cho quá trình dạy học của mình.  

Kính thưa ban tổ chức hội thi, bài dự thi của tác giả bao gồm ba phần chính: Mở 

đầu, nội dung, kết luận 

A. Mở đầu 

B. Nội dung: Gồm 2 phần: Phần I: Trả lời câu hỏi, phần II: phụ lục và mội số 

hình ảnh  

C. Kết luận 

Ngoài ra bài dự thi còn có nguốn tư liệu phim do chính tác giả thực hiện và danh 

mục tài liệu tham khảo 
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B. NỘI DUNG 

PHẦN I: TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA HỘI THI 

Câu 1: Hãy nêu cảm nhận của bạn về tiểu sử nhân vật được chọn đặt tên 

đường tại địa phương phường, xã nơi bạn đang ở. Những hành động, đức tính nào 

của nhân vật bạn cần học tập làm theo. 

1. Khái quát về xã Bảo Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai, những con 

đường mang tên nhân vật tại xã Bảo Hòa 

1.1. Khái quát về xã Bảo Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai 

1.1.2. Lịch sử hành chính 

Trước đây xã Bảo Hòa là một phần dất thuộc xã Xuân Định và là xã trực thuộc 

của thị trấn Xuân Lộc (Long Khánh và Xuân Lộc ngày nay). Năm 2004 Long Khánh 

thành lập và tách ra khỏi Xuân Lộc. 

Năm 1994, xã Bảo Hòa được thành lập trên cơ sở một phần diện tích và dân số 

của xã Xuân Định. Hiện nay, xã Bảo Hòa gồm các ấp: Chiến Thắng, Hòa Hợp, Hòa 

Bình, Ấp Bưng Cần. Xã Bảo Hòa nằm bên quốc lộ 1A – tuyến giao thông huyết mạch 

của cả nước.  

1.1.3. Vị trí địa lý 

Xã Bảo Hòa nằm 

phía Nam của trung tâm 

huyện Xuân Lộc và cách 

trung tâm huyện 16 km, 

cách thành phố Biên Hòa 

60 km. Phía Bắc giáp với 

xã Bàu Trâm (thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai); 

phía Nam giáp với xã 

Xuân Bảo (huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai); phía 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_1A
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Tây giáp với xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai); phía Đông giáp với xã 

Xuân Phú (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). 

1.1.4. Điều kiện tự nhiên 

Xã có các dạng địa hình: dốc, đồi thoải, đồng bằng dốc. Xã nằm trong vùng khí 

hậu ẩm nhiết đới với 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. 

Bảng 1.1 Bảng thống kê diện tích, dân số xã Bảo Hòa  

Diện tích 17,87 km²  

Dân số   (2015) 

 Tổng cộng 18.005 người  

 Mật độ 410 

Dân tộc Kinh, Hoa, Thái, Tày, Chơro, Khơme sinh 
sống 

(Số liệu thống kê văn hóa xã Bảo Hòa) 

1.1.5. Thành tựu phát triển nổi bật  

Xã Bảo Hòa nằm trong tiểu vùng II về quy hoạch cây trồng của huyện Xuân Lộc, 

vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với những đặc sản trái cây như Chôm Chôm, Mít, Sầu 

Riêng, Măng Cụt, ngoài ra Bảo Hòa còn và vùng đất chủ lực của những cây hoa như 

Huệ, Lay Ơn, Cúc vạn thọ…Bên cạnh đó, Bảo Hòa là vùng đất canh tác tiêu, điều, cà 

phê và nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi. 

Cuối năm 2013 xã Bảo Hòa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã góp 

phần giúp cho huyện Xuân Lộc đến năm 2014 cùng với thị xã Long Khánh trở thành 

huyện nông thôn trong cả nước, đem lại vinh dự, tự hào cho huyện Xuân Lộc nói riêng 

và tỉnh Đồng Nai nói chung. 

1.1.6. Lịch sử cách mạng của nhân xã Bảo Hòa 

Xã Bảo Hòa nói riêng và huyện Xuân Lộc nói chung là địa bàn diễn ra những trận 

chiến ác liệt trong thời kỳ kháng chiên chống Pháp và Mỹ. Quân và dân xa Bảo Hòa đã 

làm nên những chiến công hiển hách, góp phần đánh đuổi thực dân Pháp và Mỹ giành 

độc lập tự do cho dân tộc. Năm 201 để tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, UBND 
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tỉnh Đồng Nai cho xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ xã Xuân Phú – Bảo Hòa.                                                           

 
Bia tưởng niệm liệt sĩ Xuân Phú – Bảo Hòa 

1.2. Những con đường mang tên nhân vật tại xã Bảo Hòa 

Xã Bảo Hòa vinh dự có tuyến đường mang tên anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân - liệt sĩ Hồ Thị Hương. Đường Hồ Thị Hương thuộc xã Bảo Hòa đoạn từ quốc lộ 

1A (điểm giao giữa quốc lộ 1A và xã Bảo Hòa) đến đường Nguyễn Trãi (908 xưa), thị 

xã Long Khánh. Đây là tuyến đường có vị trí chiến lược quan trọng giao thoa giữa Long 

Khánh và Xuân Lộc, rút ngắn thời gian, khoảng cách giữa Xuân Lộc với Long Khánh 

đồng thời giảm áp tải về giao thông trên quốc lộ 1 QA. 

1.2.1. Lịch sử con đường mang tên anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - 

liệt sĩ Hồ Thị Hương 

Trước đây con đường này mang tên Nguyễn Văn Bé, theo tìm hiểu tôi được biết 

con đường đặt tên Nguyễn Văn Bé vào năm 1975, và hướng đi từ Bảo Hòa qua Long 

Khánh là con đường đất hẹp, từ nhỏ tôi đã nghe cha mẹ tôi gọi là đường đi tắt sân bay, 

sở dĩ nó có tên gọi như vậy vì trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nơi đó có sân bay 
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của Mỹ ngụy, con đường vào mùa mưa lầy lội rất khó đi. Trong thời kỳ kháng chiến, 

con đường này là điểm gắn kết giữa các chiến sĩ trong huyện Xuân Lộc xưa, mũi tiếng 

công vào quân đội Mỹ ngụy từ hướng Bảo Bình, Nam Hà, Xuân Hiệp, Suối Cát, Lang 

Minh… Đến hôm nay, đường Hồ Thị Hương vẫn son sắt, thủy chung... giúp sự gắn kết 

giữa nhân dân hai huyện Long Khánh, Xuân Lộc. 

 
Quốc lộ 1A (màu vàng) gồm 2 đoạn gấp khúc, đường Hồ thị Hương  

nối liền 2 đoạn gấp khúc đó. 

Ngày 13 tháng 4 năm 2008, UBND thị xã Long Khánh thực hiện đề án “điều 

chỉnh, sửa đổi, đặt mới tên đường”. Theo danh sách các tuyến đường dự kiến điều 

chỉnh, sửa đổi, đặt tên trên địa bàn thị xã thì những tuyến đường dự kiến đổi tên: 

1. Đ. Nguyễn Văn Bé (đổi thành Đ. Hồ Thị Hương) 

2. Đ. Nguyễn Trãi (đổi thành Đ. Lý Tự Trọng) 

Ngày 27 tháng 11 năm 2009, tờ trình số 9757/TTr-UBND tỉnh Đồng Nai về “Đề 

án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh,thị trấn Gia Ray - 

huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện 
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Long Thành”. Trong đó, Thị xã Long Khánh giữ nguyên 14 tên đường, đặt mới 48 

tuyến đường và có sự đổi tên ba tuyến đường, đó là đường Nguyễn Trãi, đường Huỳnh 

Quang Tiên và đường Nguyễn Văn Bé. Theo đó đường Nguyễn Văn Bé được đổi tên 

thành đường Hồ Thị Hương, giải thích về điều này UBND tỉnh cũng nêu rõ “Lý do: 

Nguyễn Văn Bé quê ở Tiền Giang, có thời gian hoạt động cách mạng và bị địch bắt. 

Hiện nay chưa rõ nhân thân (theo quy chế đặt tên, đổi tên đường, những nhân vật chưa 

rõ ràng về lịch sử thì chưa xem xét đặt tên cho đường phố). Liệt sỹ Hồ Thị Hương, 

nguyên là đội viên an ninh mật của Đội trinh sát Long Khánh, đã hy sinh tại Long 

Khánh khi đang làm nhiệm vụ, được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 

1978. Đường này có quy mô lớn, lại nằm trong cụm đường mang tên các đồng chí Lãnh 

đạo cách mạng địa phương, gần với khu vực hoạt động cách mạng trước đây của liệt sỹ 

Hồ Thị Hương”. 

Ngày 10 tháng 12 năm 2009, HĐND tỉnh khóa VII trong kỳ họp thứ 8, HĐND 

tỉnh ban hành nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND “về việc đặt tên, đổi tên đường và 

công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc, thị trấn 

Tân Phú huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành huyện Long Thành”. Tại điều 1 của 

nghị quyết, HĐND tỉnh chỉ rõ “nhất trí thông qua Tờ trình số 9759/TTr-UBND ngày 

27/11/2009 của UBND tỉnh về Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị 

xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú, thị 

trấn Long Thành huyện Long Thành và theo điều 2 của nghị quyết, HĐND tỉnh “giao 

UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo UBND thị xã Long 

Khánh và UBND các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành; các ngành chức năng 

triển khai việc tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp các danh nhân được đặt tên đường ở 

thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray, thị trấn Tân Phú, thị trấn Long Thành và gắn các 

biển tên danh nhân trên các tuyến đường theo hướng dẫn của Thông tư số 36/2006/TT-

BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch)”  

Căn cứ vào nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND, ngày 19 tháng 05 năm 2010, 

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 28/2010/QĐ-UBND “về việc đặt tên, đổi 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=9759/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=50&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=36/2006/TT-BVHTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=36/2006/TT-BVHTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=28/2010/Q%C4%90-UBND
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tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray - huyện Xuân 

Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành” 

trong đó, tại điểm c của điều 1, khoản 1 thì thị xã Long Khánh sửa đổi 3 tên đường 

“Đường Huỳnh Quang Tiên đổi thành đường Nguyễn Thị Minh Khai; đường Nguyễn 

Văn Bé đổi thành đường Hồ Thị Hương; đường Nguyễn Trãi đổi thành đường Lý Nam 

Đế” . 

Con đường Nguyễn Văn Bé xưa, giờ đây được đổi tên thành đường Hồ Thị 

Hương, con đường được xây dựng và mở rộng hơn, khang trang hơn. Đường Hồ Thị 

Hương có chiều dài khoảng 6,4 km (tính từ điểm giao giữa quốc lộ 1A và Bảo Hòa đến 

điểm cuối của con đường Hồ Thị Hương với quốc lộ 1A và thị xã Long Khánh), là 

tuyến đường quan trọng, rút ngắn khoảng thời gian từ Bảo Hòa đi Lonhg Khánh, Xuân 

Lộc đi TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tuyến đường còn giúp giảm tải giao thông. Từ khi 

con đường mở rộng, số hộ dân sinh sống ngày càng đông, buôn bán ngày càng tập nập, 

giải quyết một phần việc làm cho nhân dân. 

.   

Hình tác giả chụp với con đường Hồ Thị Hương đoạn giao với  

ấp chiến Thắng, xã Bảo Hòa 
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Hình tác giả chụp với con đường Hồ Thị Hương đoạn giao với đường  

Hoàng Diệu (nơi trước kia gia đình liệt sĩ Hồ Thị Hương sinh sống, giờ là  

em trai Hồ Thị Hương sinh sống). 

1.2.2. Huyền thoại nữ anh hùng “đất thép” - liệt sĩ Hồ Thị Hương 

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện hào hùng của chị vẫn được người 

dân Xuân Lộc – Long Khánh ghi nhớ và truyền lại cho con cháu. Tôi sinh ra và lớn lên 

tại vùng đất Xuân Lộc, quê hương miền Đông anh dũng, sau ngày giải phóng dân tộc 

thống nhất đất nước 8 năm. Không sống trong thời bom đạn chiến tranh nhưng từ tiếng 

ru ầu ơ của mẹ và những câu chuyện kể của ba về vùng đất quê mình. Từ nhỏ, khi còn 

là học sinh tôi đã biết đến nhân vật Hồ Thị Hương từ câu chuyện kể của ba tôi, bởi ba 

tôi cũng là người chiến sĩ cách mạng tham gia ở chiến trường Xuân Lộc. Ngoài chị, ba 

tôi còn kể vài nhân vật tham gia chiến đấu cùng ba. Có lẽ, chính vì vậy tình yêu quê 

hương, yêu lịch sử quê nhà đã cháy bỏng trong trái tim của tôi và cũng là động lực để 

tôi trở thành giáo viên dạy môn GDCD – Sử. Trong những năm công tác của mình, đôi 
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lần tôi cũng dẫn các em đến thăm mộ chị Hương ở nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh. 

Trong luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình, tôi cũng viết về công tác giáo dục truyền 

thống cách mạng trên quê hương của mình. Và hôm nay cơ duyên cho tôi được viết về 

nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – liệt sĩ Hồ Thi Hương, người con gái kiên 

trung của vùng đất Long Khánh – Xuân Lộc xưa.  

Thăm nhà liệt sĩ Hồ Thị Hương 

Trước khi đến thăm nhà chị tôi cũng có ít thông tin về gia đình chị từ đồng 

nghiệp. Nhà chị nằm trên đường Hoàng Diệu, nhà chị trước đây do em trai chị - Anh Hồ 

Đức Liễm chăm nom, nhưng bây giờ anh không còn sống ở đó nữa. 

Tôi bất chợt nhớ đến sự chỉ dẫn của ba tôi là tìm ra phòng Lao động thương binh 

xã hội Long Khánh. Tôi vội vàng đến phòng Lao động thương binh xã hội Long Khánh,   

Tiếp chuyện với tôi, ông Nguyễn Minh Huy hướng dẫn tôi sang tìm gặp bà Trần 

Thị Hoa công chức văn hóa xã hội phường Xuân Thanh 

 
Bà Trần Thị Hoa cong chức Văn Hóa _ Xã Hội phường Xuân Thanh  

– thị xã Long Khánh 
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Với nụ cười thân thiện của người phụ nữ ngủ tuần, khi biết tôi muốn đến nhà liệt 

sĩ Hồ Thị Hương bà Hoa vui vẽ. Bà nói: “Nhà chị Hương giờ em trai chị không ở, a ấy 

dọn ra đại lộ Hùng Vương để buôn bán, để chị gọi hỏi xem họ có ở nhà không?” 

Bà nhanh nhẹn gọi điện thoai, được sự chấp nhận của anh Liễm, bà Hoa hướng 

dẫn tôi đến nhà anh. Ngôi nhà nằm trên đại lộ Hùng Vương thị xã Long Khánh, căn nhà 

nhỏ hẹp khoảng chừng 20m2. Đón tôi, là đàn ông khắc khổ - ông Hồ Đức Liễm. Nghe 

tôi nói muốn tìm hiểu về chị Hương, ông mỉm cười: Em viết bài dự thi hả? 

Dạ!  

Vợ anh chị Liễm vội vàng chạy vào nhà chuẩn bị nước trà mời tôi, cái nét chân 

quê hiện thục hiện lên gương mặt của người phụ nữ. Chị nở nụ cười đôn hậu: Em vào 

nhà uống nước, em muốn tìm hiểu gì về chị Hương? 

Thấy tôi ngó lên giang bàn thờ chị nói tiếp, đây là ảnh chị Hương và ba chị, 

nhưng thờ thì ở nhà cũ em ạ! 

Tôi quay sang nhìn anh Liễm và hỏi: Anh chị có thể giúp em tìm hiểu một ít tư 

liệu về chị Hương được không ạ? 

Người đàn ông với giọng nói rắn rỏi: Ngày ấy tôi còn nhỏ, vì thường được chị 

chở đi ăn kem, sau một lần đi về nghe tiếng nổ khi hai chị em về đến nhà và nghe chị 

Hương và chị Thận nói với nhau về vụ nổ tôi mới mơ hồ biết chị mình là nữ Việt cộng 

nhưng tôi cũng không dám hỏi. Sau này khi chị tôi hi sinh, tôi mới biết rõ. Lúc chị tôi hi 

sinh, giặc vào bắt ba tôi lên khu đánh đập sau đó ba tôi và xác chị được người dân đưa 

về. Sau giải phóng, tôi mới biết do những người dân Long Khánh gây áp lực bọn chúng 

mới thả ba và cho người mang xác chị tôi về. Còn quá trình công tác và chiến đấu của 

chị ấy chị Thận rõ nhất. 

Tôi ngõ ý xin anh bản lý lịch của chị Hương, anh bảo “sau chiến tranh ba tôi giữ 

tất cả bản thành tích và lịch sử chị Hương. Sau này có hội sinh viên xuống mượn viết tư 

liệu ba tôi cho mượn rồi không thấy họ gửi lại”.  

Anh đưa tôi xuống nhà chị Hương ở đường Hoàng Diệu. Căn nhà giờ đây cho 

người ta thuê cắt tóc, bàn thờ liệt sĩ Hồ Thị Hương nằm ở chính diện căn nhà bên trên là 

tờ ba và mẹ chị Hương.  
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Biết tôi muốn chụp hình những tư liệu về hình ảnh, huân chương, huy chương 

của chị, anh khéo léo gỡ những tấm huy chương và lau chùi cẩn thận. 

 
Ảnh tác giả và anh Hồ Đức Liễm bên tấm bằng tổ quốc ghi công của liệt sĩ Hồ 

Thị Hương tại nhà riêng của chị tại đường Hoàng Diệu 

Nhìn những tấm huân huy chương của chị tôi thật khâm phục chị, ở cái tuổi 21 

chị đã hy sinh cho tổ quốc, giờ đay tên chị, danh tiếng của chị mãi mãi với non sông, tổ 

quốc ghi công và nhân dân đời đời biết ơn chị.  

 
Huân chương khánh chiến hạng ba, nhà nước khen tặng năm 2007 
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Huân chương quyết chiến hạng nhất, hội đồng cố vấn chính phủ cách mạng lâm 

thời miền Nam Việt Nam khen tặng năm 1975 

Tôi chợt nhớ đến bài thơ “khoảng trời và hố bom” của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. 

Những tháng ngày ác liệt vừa qua, tiểu đội ai còn, ai mất? Có bao nhiêu chiến sĩ hy sinh 

trên những tuyến đường ra trận. Chuyện kể về họ thật mà như huyền thoại. Đêm đêm, 

khi máy bay Mỹ quần đảo, ném bom hòng triệt phá con đường vào Nam, những người 

lính cảm tử, tự mình thắp lên từng ngọn đuốc đánh lạc hướng máy bay địch, kéo luồng 

bom đạn về phía mình, cho con đường an toàn. Thân xác họ hòa vào đất mẹ Trường 

Sơn dưới đáy hố bom. Bài thơ "Khoảng trời và hố bom" viết ra từ sự thật bi tráng này". 

Tuy chị không phải là người lính trong bài thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, nhưng chị 

cũng hy sinh vì non sông đất nước ở tuổi đôi mươi và  

Em nằm dưới đất sâu 

Như khoảng trời nằm yên trong đất 

Đêm đêm, tâm hồn em toả sáng 

Những vì sao ngời chói lung linh 

Có phải thịt da em mềm mại trắng trong 

Đã hoá thành những làn mây trắng? 
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Và ban ngày khoảng trời ngập nắng 

Đi qua khoảng trời em - Vầng dương thao thức 

Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực 

Soi cho tôi 

Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài. 

Tên con đường là tên em gửi lại 

Cái chết em xanh khoảng trời con gái 

Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em 

Gương mặt em bạn bè tôi không biết 

Nên mỗi người có gương mặt em riêng..." 

(Lâm Thị Mỹ Dạ) 

Xin cho tôi viết vài dòng về tiểu sử và chiến công của chị, vài dòng cảm xúc về 

chị với lòng yêu thương, sự cảm phục, trân trọng – nữ anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân - liệt sĩ Hồ Thị Hương.  

1.2.2.1. Tiểu sử anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân liệt sĩ Hồ Thị Hương 

 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Hồ Thị Hương (ảnh do  

tác giả chụp tại nhà riêng trên đường Hoàng Diệu) 
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Tượng liệt sĩ Hồ Thị Hương  

* Tuổi thơ vất vã của con gái xứ võ Bình Định và giấc mơ cưỡi voi ra trận 

đánh giặc 

Liệt sĩ Hồ Thị Hương sinh ra ở quê hương Bình Khê, Bình Định. Gia đình cô 

Hương gồm 6 người con, liệt sĩ Hồ Thị Hương là con gái thứ. Hồ Thị Hương sinh ngày 

20/7/1954. Sanh ra vào cái năm làm rung chuyển địa cầu: Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(1954), Hồ Thị Hương lớn lên dưới bóng dừa rợp mát của quê hương Bình Khê - Bình 

Định. Cánh võng mà người mẹ hiền ru chị được đan bằng những sợi xơ dừa mà người 

cha kham khổ phải miệt mài nhiều đêm liền để đón đứa con gái vào đời. Và cũng tại 

thời điểm, năm 1954, Mỹ - Diệm đã ban hành luật 10/59 “lê máy chém khắp miền Nam, 

Việt Nam”. Làng quê Bình An ấy ngày nào cũng có tiếng kêu khóc, vì người chết, vì 

hội tề bắt bớ đánh đập... Năm 1960, khi Hương vừa tròn 9 tuổi, cha cô (ông Hồ Ngâm) 

đưa gia đình vào miền Nam sinh sống và họ đã dừng chân tại vùng đất Long Khánh. 



TÌM HIỂU GIÁ TRỊ - LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỒNG NAI NĂM 2016 

TÁC GIẢ: TRẦN THỊ HOA HƯƠNG 

 
Gia đình liệt sĩ Hồ Thị Hương  

(do em trai cô Hương - ông Hồ Đức Liễm cung cấp) 
Ngay khi con rất nhỏ, Hồ Thị Hương đã ý thức được hoàn cảnh gia đình nên cô 

đã phải tần tảo sớm hôm phụ giúp cha mẹ. Ngoài giờ học cô Hương còn theo mẹ cô (bà 

Võ Thị Lượng), buôn bán gánh bưng để kiếm tiền chăm lo gia đình. Cuộc sống khó 

khăn tảo tần vất vả, mẹ cô lâm bệnh nặng rồi qua đời. Xót thương trước sự ra đi vĩnh 

viễn của mẹ, cô Hương cố gắng làm thuê cuốc mướn nuôi các em, gác dỡ chuyện học 

hành. Năm 1968, chị gái của cô (Hồ Thị Lý thoát ly theo cách mạng), nỗi vất vã nhọc 

nhằn đè nặng lên đôi vai người con gái bé nhỏ. 
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Ngôi nhà gia đình cô Hồ Thị Hương sinh sống trước ngày giải phóng 

Cùng thời gian đó, cha cô Hương bước thêm bước nữa, cuộc đời côi mẹ đã quá 

khổ đối với cô bé mới chục tuổi đầu. Sống với mẹ ghẻ, Hương còn đau đớn tuổi nhục 

hơn. Dì ghẻ độc ác, bữa cơm không no, áo mặc chẳng lành, những trận đòn roi không 

ngơi nghỉ. Cuộc sống của chị càng cực khổ, vất vả nhiều hơn; suốt ngày đi làm thuê, 

làm mướn, tối về còn bị mẹ kế mắng nhiếc nặng nhẹ. Sống trong nổi tuổi nhục của mẹ 

ghẻ con chồng, nỗi dau như sát muối vào tim khi cô nhớ đến lời ru ngọt ngào của mẹ, 

“để mãi sau này mắc võng nằm trong căn cứ Bàu Sầm, mỗi lần nhớ mẹ, nhớ quê chị cất 

lời ca hát cho đồng đội nghe "à ơi!. Mai anh về em biết lấy gì đưa. Em lạy trời trăm lạy 

đừng có mưa. .. trơn đàng"” [; tr.16]. 

Cái nghèo cái khổ, nỗi đau mất mát do chiến tranh đã ăn sâu vào tâm thức của 

người con bé nhỏ. Sinh ra và lớn lên trong thời điểm chiến tranh, cô đã chứng kiến và 

thấu hiểu nỗi đau của chiến tranh, sớm nung nấu tinh thấn cách mạng, lòng yêu nước và 

sự căm thù giặc sâu sắc. Hàng ngày thấy cảnh lính Mỹ bắn giết bà con, nay lại nghe bà 

con quê hương chết thảm, lòng chị nóng lên như lửa đốt. Hình ảnh nữ tướng Bùi Thị 

Xuân, mơ ước của chị thời thơ ấu, lại hiện về lung linh sống động. Ngày còn nhỏ, cô 

thường nghe cha mình kể về nữ tướng Bùi Thị Xuân. 
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“Cuộc đời kiêu hùng nổi tiếng của nữ tướng Bùi Thị Xuân - một vị tướng tài đã 

từng theo vua Quang Trung đánh Đông dẹp Bắc. Trên lưng voi, bà oai phong lẫm liệt là 

thế nhưng về làng bà cũng như bao thôn nữ bình dị khác, vừa là nữ tướng tài ba vừa là 

người vợ hiền thục của tướng quân Trần Quang Diệu.  

Hình ảnh vị nữ tướng in đậm trong đầu óc non nớt của chị, nhiều lần chị mơ thấy 

mình ngồi trên lưng voi để dàn quân ra trận đánh tan quân giặc. Chiều chiều, cha 

thường dẫn chị lên ngọn tháp Dương Long, cụm tháp nổi tiếng của làng Bình An, nhìn 

cánh đồng xanh tết dưới chân tháp. Thấp thoáng sau rặng dừa phía xa là làng Tây Sơn 

quê hương của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ. Cha chị 

thường bảo: “Quê mình là địa linh nên thường sinh nhân kiệt”. Có lẽ vì vậy mà dòng 

máu thượng võ hừng hực trong mỗi con người của làng quê chị. Đêm đêm, trai làng gái 

làng tụ tập múa võ đánh quyền, mặc cho sự lùng sục bắt bớ và bắn phá của bọn Mỹ - 

Diệm.  

Lúc bấy giờ, thị xã Long Khánh là cửa ngõ quan trọng, trấn giữ phía Đông Bắc 

Sài Gòn, nên quân Mỹ và quân đội Sài Gòn bố trí lực lượng dày đặc. Chúng tăng cường 

hành quân, càn quét, lập vành đai trắng, khống chế địa bàn thị xã, hầu như ngày nào 

cũng có bắt bớ. Cha chị than thở: “Mỗi mét vuông có tới 4-5 thằng lính thì sao mà làm 

ăn”. Năm chị Hương 12 tuổi, sau lần đi làm về chị thấy cha mình ngồi trên chiếc chiếu 

trải trên đất cùng với người đàn ông trạc tuổi cha, hai người ràn rụa nước mắt. Người 

đàn ông nói giọng Bình Định đặc sệt. Chị lẳng lặng ra sau nhà. Một hồi lâu, giọng 

người đàn ông thảm não cất lên:  

- Hết rồi anh ơi, cả làng mình chết hơn một nửa. Người lớn trẻ con chúng lùa ra 

ruộng bắn ráo trọi.  

Ông Hồ Ngâm thở hắt ra, nước mắt lăn trên gò má đen sạm sương gió. Người đàn 

ông đưa tay gạt nước mắt rồi nghẹn ngào nói tiếp:  

- Hôm đó xóm Gò Dài của làng Bình An quê mình náo động cả lên. Không hiểu 

bọn lính Nam Hàn ở đâu kéo về như kiến cỏ, chúng bảo làng Việt cộng, thế là chúng 

bắn, người chết như rạ, người lớn, trẻ con nằm sắp lớp, máu chảy đỏ đồng [; 

tr.17.18.19].  
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* Ý chí lớn của người con gái vừa tròn 16 tuổi 

Khi vừa bước vào tuổi 16 (8 năm 1970), cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, cô Hồ 

Thị Hương  được người chị họ là chị Hồ Thị Cận giác ngộ cách mạng và gia nhập lực 

lượng trinh sát VTAN thị xã Long Khánh. “Trước đó nhiều lần chị đã được nghe chị 

Cận kể về các trận đánh của quân ta. Hôm chị Hương kể chuyện thảm sát ở quê mình, 

chị Cận đã khóc, chị nghiến răng bảo: “Chúng nó ác quá, sau này Hương có muốn đánh 

quân xâm lược không?”. “Muốn ạ!” Chị trả lời dứt khoát. “Đợi lớn cái đã nhé!” chị Cận 

xoa đầu Hương. Bây giờ Hương đã lớn 16 tuổi rồi còn gì” [; tr .19].   

Lí tưởng cách mạng của Đảng như soi sáng con đường người thanh niên ấy đi, 

làm thay đổi cuộc đời của một người thanh niên yêu nước. Có lẽ, sự tiếp nhận ánh sáng 

chân lý của Đảng mà cô gái trẻ hiểu “vì lẽ sống và hi sinh cho cuộc sống”. “Lẽ sống” 

của cô cũng như những người dân đang chịu ách đô hộ là khát khao độc lập tự do, hạnh 

phúc và để có được điều đó bắt buộc họ phải hi sinh cuộc đời của mình. Hiểu được 

mình vì mọi người cũng chính là vì bản thân mình, mà Hồ Thi Hương đến với cách 

mạng bằng cả trái tim, nhiệt huyết, lòng yêu thương vô hạn đối với đồng bào dân tộc. 

Chính vì điều này, mà cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, vượt qua 

mọi nguy hiểm và luôn luôn cố gắng bảo toàn tính mạng nhân dân. Ở một cô gái với 

tuổi đời vừa tròn 16 tuổi cô thật đáng khâm phục – tuổi trẻ ý chí sáng ngời. 

Cùng với thời gian này, địch tăng cường hành quân càn quét, lập vành đai trắng, 

khống chế địa bàn thị xã Long Khánh, gây nhiều khó khăn đối với phong trào cách 

mạng. Chính vì vậy nhiệm vụ của trinh sát VTAN là rất quan trọng, phải móc nối và 

xây dựng nhiều cơ sở trong lòng cách mạng. Với tinh thần quả cảm, sự quyết tâm của 

mình, sau nhiều lần thử thách, chị đã trở thành đội viên an ninh mật của Đội trinh 

VTAN thị xã Long Khánh với bí số H25.  

Khi được giới thiệu, đồng chí Sáu Huệ (Đại tá Nguyễn Huệ, Nguyên Phó giám 

đốc Công an Tỉnh Đồng Nai) - người chỉ huy trực tiếp của tổ trinh sát của Liệt sĩ Hồ 

Thị Hương rất vui mừng, trước đây đồng chí đã từng nghe đội viên Hồ Thị Cận kể về 

sự dũng cảm và lòng căm thù giặc sâu sắc của chị: người con gái kiên trung quê gốc 

Bình Định - Hồ Thị Hương nên tin tưởng giao cho Hương nhiều nhiệm vụ quan trọng, 



TÌM HIỂU GIÁ TRỊ - LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỒNG NAI NĂM 2016 

TÁC GIẢ: TRẦN THỊ HOA HƯƠNG 

nhiệm vụ nào chị cũng xuất sắc hoàn thành. Thời gian đó, cơ sở cách mạng của ta bên 

trong hầu như bị mất trắng. Địch ruồng bố, kềm kẹp càn quét ngày đêm. Cán bộ của ta 

phải tạm tránh ngoài rừng để bảo toàn lực lượng. 

 
Các đội viên Lực lượng trinh sát vũ trang (mật) thị xã Long Khánh 

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng chị Hương rất mưu trí, dung cảm, không kể ngày đêm 

nguy hiểm, hàng ngày chị vượt qua các đồn bót, trạm kiểm soát, các toán hành quân càn 

quét, các mạng lưới tình báo, mật báo của địch để hoàn thành nhiệm vụ.  

Dù mới chính thức nhận vào đội được hơn 2 tháng nhưng chị Hương được các 

anh giao nhiệm vụ điều nghiên khu vực Bar Ly Ly. Quán bar Ly Ly là nơi ăn chơi khát 
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tiếng bọn sĩ quan Mỹ ngụy. Nhiều lần đi làm về ngang qua quán Bar Ly Ly chị thấy ứa 

gan, khi thấy nhiều cô gái ăn mặc hở hang đú đởn cùng bọn sĩ quan Mỹ ngụy ((trrong 

số đó có Sáu B - một tên ác ôn khét tiếng nhất thị xã). Để trừng trị tên ác ôn chuyên ức 

hiếp đồng bào, Đội trinh sát vũ trang quyết tâm trừng phạt tên này. Chị Hương được các 

anh giao nhiệm vụ điều nghiên khu vực Bar (dù mới chính thức nhận vào đội được hơn 

2 tháng). Sau thời gian tìm hiểu, cô Hương báo cáo rành rọt từng chi tiết cho cấp trên 

điều nghiên kế hoạch đánh địch hiệu quả. Nhờ những tin tình báo của chị Hương, đêm 

4/11/1970, hai tiếng nổ liên tiếp tại Bar Ly Ly khiến cả thi xã náo động, 11 tên chết tại 

chỗ, đa số là sĩ quan, trong đó có nhiều tên ác ôn đã bị trừng trị. Trận đánh Bar Ly Ly 

đã gây tiếng vang lớn, quần chúng phấn khởi, càng tin tưởng vào cách mạng. 

*Lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, trưởng thành trong 

cách mạng 

Sớm nhận được lòng tin của Ban lãnh đạo, chị được giao nhiệm vụ nắm tình hình 

địch trong thị xã, xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở mật. Công việc hết sức khó 

khăn và nguy hiểm, bởi hoạt động trong nội thị phải vượt qua nhiều đồn bót, trạm kiểm 

soát, cũng như các toán hành quân càn quét của địch; vượt qua mạng lưới tình báo, mật 

báo viên theo dõi chặt chẽ của địch. Bằng sự mưu trí, lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm 

của mình, trong vòng 23 tháng Hồ Thị Hương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng 

được 16 cơ sở nội thành hoạt động rất hiệu quả và sôi nổi, là chỗ dựa vững chắc cho bộ 

đội ta khi đánh vào thị xã. Lúc ấy Hương vừa tròn 18 tuổi. 18 tuổi, Hương đáng lý phải 

có những buổi hẹn hò, khát vọng tình yêu lứa đôi như bao cô gái khác. Tôi chợt nhớ 

đến bài thơ tôi từng làm tặng cho các em nữ sinh vừa bước vào tuổi 18. 

“Mười tám tuổi lớn rồi cô bé ạ! 

Anh được phép yêu rồi ánh mắt xanh 

Yêu vẻ hồn nhiên trong sáng, kiêu kỳ 

Mái tóc đuôi sam dài, em tết 

Yêu nụ cười giết chết trái tim anh” 

 Sự hồn nhiên, trong sáng, người con gái với những lời tán tỉnh ngọt ngào, sự 

chăm chút, điệu đà của cái tuổi vừa thành người lớn ấy vậy mà cô gái bé nhỏ ấy đã làm 
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được quá nhiều việc, thật đáng khâm phục thay khi những công việc đó đòi hỏi phải có 

lòng can đảm, kiên trung và sự mưu trí mà đáng lẽ ở cái tuổi xinh tươi nhất của đời con 

gái, ấy vậy mà Hương chỉ có một tình yêu to lớn đó là tình yêu với quê hương, đất nước 

với những con người đang bị chịu nỗi đau dày xé của chiến tranh.  

Cuối năm 1972, khi đã phát triển được mạng lưới cơ sở nội thành vững mạnh, 

làm chỗ dựa chắc chắn cho lực lượng cách mạng có điều kiện đột nhập vào thị xã. 

Nhằm đưa phong trào quần chúng đi lên, cấp ủy giao cho chị Hương và 4 cơ sở mật do 

cô gây dựng làm mũi nhọn, vừa tổ chức nắm tình hình địch vừa vận động quần chúng 

tiến hành đấu tranh chính trị trực tiếp với địch. Được sự chỉ đạo của Thị ủy, của Ban An 

ninh thị xã, chị cùng các cơ sở tích cực ngày đêm vận động quần chúng, đưa khí thế 

phong trào nổi lên mạnh mẽ. Liên tiếp tổ chức những cuộc đấu tranh xuống đường đòi 

quyền tự do đi lại làm ăn, chống các chiến dịch càn quét, hành quân bắn phá bừa bãi, 

giành quyền dân chủ, dân sinh. Trước khi thế đấu tranh quyết liệt của nhân dân địa 

phương nhiều lần địch đã phải nhượng bộ, chúng bắt đầu hoang mang lo sợ.  

Gan dạ, mưu trí trong chiến đấu, trưởng thành trong cách mạng. Lý tưởng cách 

cách mạng soi sáng con đường cho thế hệ trẻ Việt Nam, Hương cũng như bao thanh 

niên yêu nước tham gia cách mạng đã sớm được giác ngộ và với các thành tích xuất sắc, 

Hồ Thị Hương trở thành chiến sĩ ưu tú và tháng 5 năm 1973, cô Hương được vinh dự 

đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tất cả các cở sở do cô xây dựng cũng đều được kết nạp 

vào Đoàn, vào Đảng trong năm này; họ luôn luôn giữ lòng trung thành tuyệt đối, phục 

vụ chiến đấu xuất sắc, không ai đầu hàng phản bội.  

Để mở các trận đánh diệt ác phá kềm, thọc sâu đánh mạnh vào hàng ngũ địch, 

cuối năm 1973, tổ trinh sát vũ trang của của các cô: Hồ Thị Hương, Phùng Thị Thận và 

Lê Thị Lệ được giao nhiệm vụ đánh địch trong nội ô thị xã Long Khánh. Đánh địch 

ngay trong lòng địch, phải dựa vào dân, bảo vệ nhân dân và tránh đổ máu đối với dân, 

tổ của Hồ Thị Hương đã giữ nghiêm kỷ luật bảo đảm an toàn cho bản thân, cho cơ sở, 

mưu trí, dũng cảm chiến đấu hàng chục trận, tiêu diệt hàng trăm tên thám báo, biệt kích, 

cảnh sát đặc biệt của địch và những kẻ chiêu hồi, phản bội. Riêng chị Hồ Thị Hương 
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diệt được 74 tên địch, trong đó có 1 tên quận phó ác ôn, nhiều sĩ quan cảnh sát, tình 

báo… 

1.2.2.2. Hồ Thị Hương - huyền thoại người con gái trung kiên với những 

chiến công hiển hách 

Đi sâu tìm hiểu về nữ anh hùng Hồ Thị Hương tôi càng khâm phục cô hơn. Lứa 

đôi mươi, cái tuổi quyết tâm nhuyệt huyết nhất của đời người, lịch sử vẫn mãi nhớ tên 

chị với những chiến công hiển hách, những trận đánh làm nên lịch sử góp phần làm vẽ 

vang thêm trang sử Đồng Nai. Chiến công hiển hách của chị Hương và đồng đội được 

lịch sử ghi nhận và trở thành niềm tự hào cho nhân dân Long Khánh, đồng thời là tấm 

gương sáng giáo dục cho thế hệ con cháu mai sau.  

Dũng cảm gan dạ và hết lòng thương yêu bà con cùng khổ, không kể tính mạng 

của mình là hai đức tính nổi bật của chị. Mỗi một trận đánh chị điều tính toán, chuẩn bị 

một cách tỉ mỉ làm sao để có thể tiêu diệt được những tên nợ máu với nhân dân một 

cách chính xác và đặc biệt luôn tránh gây thương vong cho những đồng bào vô tội.  

Ngày 01/11/1974 vào nhà hàng Viễn Đông; Ban Chỉ huy an ninh thị cho lệnh 

đánh điểm Ngọc Hương. Trận đánh được giao cho ba người đó là chị Hồ Thị Hương 

(H25) tổ trưởng, chị Phùng Thị Thận (C8t) và cô Lê Thị Lệ (H120). Trái mìn định giờ 

được bí mật ém trước, ở một quầy sách báo nằm quay mặt vào hướng khu vực ăn chơi 

của binh lính sĩ quan ngụy. Kế hoạch đã được vạch ra tỉ mĩ, mưu trí với hình thức đóng 

vai là những người dân bình thường vào quán ăn kem rồi khéo léo gài mìn định giờ 

dưới gầm bàn. Chị Hương và chị Thận vào quán ăn kem, chị Lệ chở mìn bằng xe đạp đi 

ngang qua, chị Hương gọi chị Lệ vào cùng ăn kem. Sau khi ăn kem xong, cả ba từ giã 

nhau ra về. Thận chạy ra đẩy chiếc Honda - Dame chở chị Hương đi, nhưng cố tình để 

xe không nổ máy, sau đó họ nhờ chị Lệ đẩy dùm. Đẩy được một đoạn khá xa, cô Lệ 

nhảy lên cho chị Thận chở cả ba cùng đi để lại chiếc xe đạp chổng chơ trước quán. 

Khoảng 5 phút sau, chiếc xe đạp phát nổ, trên 15 tên sĩ quan, binh lính có nợ máu với 

nhân dân phải đền mạng. 
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Báo cáo viết tay của cô Hồ Thị Hương 

Đọc báo cáo này, tôi lại càng cảm phục mưu trí, lòng quả cảm và sự tỉ mỉ của 

người con gái Việt Nam.  

Trận đánh tại quán Yến Lan, ngày 01/12/1974, chị Hương cùng với H120 (Lê Thị 

Lệ) sử dụng khối thuốc nổ định giờ. Khi phát hiện ba xe cảnh sát đi hành quân về tràn 

vào quán ăn uống, hai chị nhanh chóng về lấy thuốc nổ tra kíp mang ra định đặt trong 

quán tiêu diệt địch. Nhưng vừa mang thuốc nổ đến nơi thì bọn cảnh sát đặc biệt bỗng bỏ 

đi hết, trong quán chỉ còn vài cảnh sát thường chưa có nợ máu chưa có chủ trương diệt, 

hơn nữa trong quán lại còn có nhiều người dân vô tội. Chị đã quyết định thật nhanh, ôm 

khối thuốc nổ đi ra khỏi quán, lấy kíp khỏi khối thuốc và ném vào lô – cốt của dân vệ. 

Kíp nổ, 1 tên lính gác bị thương. Khi chị về cứ báo cáo tình hình trận đánh trên, cấp trên 
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có hỏi: “Hương suy nghĩ thế nào mà dám ôm khối thuốc ra, không sợ chết sao?”. Chị 

nói: “Mục đích của khối thuốc ấy là diệt tụi ác ôn. Bọn chúng đã bỏ đi, bọn cảnh sát 

thường chưa cần phải diệt. Khối thuốc của ta đem được vào thị xã phải tốn rất nhiều 

công sức, xương máu, do đó phải dành để diệt bọn ác ôn thì mới xứng đáng và nhất là 

không nên dùng nó làm chết người dân vô tội” 

Được đồng chí Sáu Huệ và đồng chí Lương Văn Thọ khen ngợi hết lời, vậy mà 

Hương chỉ bẽn lẽn nói: 

“Em có dũng cảm gì đâu, lúc ấy thấy có nhiều dân thường ở đó, em sợ đồng bào 

của mình chết oan nên em mới quyết định như thế” 

Sự khiêm nhường, dũng cảm của người con gái ấy thật đáng quý mến là tấm 

gương cho thế hệ trẻ chúng ta noi theo. Tôi thiết nghĩ, tuổi trẻ phải sống hết mình, sống 

sao cho xứng đáng không phí một kiếp làm người. Rồi đây tôi sẽ giáo dục cho học sinh 

tôi, con cháu tôi và cả bản thân tôi phải rèn luyện để xứng đáng là con cháu Bác Hồ.  

*Chiến công nối tiếp chiến công 

Chị Hương và đồng đội đã kề vai sát cánh bên nhau, tiếp tục thi đua chiến đấu, 

lòng quả cảm của những người phụ nữ thật tuyệt vời, góp phần xây nên tượng đại vĩ đại 

của phụ nữ Việt Nam và cho chúng ta thấy phụ nữ xứng đáng được tôn vinh. 

Đêm 4 rạng sáng 5-12-1974, trinh sát vũ trang mật Lê Thị Lệ (tức Thọ bí số TX 

120); Hồ Thị Hương (bí số H5), tổ trưởng cánh B1 và C8T (Phùng Thị Thận) tổ chức 

đánh trái nổ vào toán thám sát Chiến đoàn 52 Sư đoàn 18 đang ăn nhậu, diệt tại chỗ 6 

tên, làm bị thương nặng 4 tên khác. Tiếp theo đó, ngày 13-12-1974, đồng chí Hồ Thị 

Hương và Lê Thị Lệ được phân công đánh vào quán ăn Hoàng Diệu, làm chết và bị 

thương 33 sĩ quan ngụy. Nối tiếp chiến công của TX120, H5, C8T và 202, ngày 31-12-

1974, trinh sát vũ trang mật cánh B3 tổ chức đánh bọn lính đang ăn nhậu tại quán Ngọc 

Hương, diệt 6 tên, làm bị thương 4 tên. Với những thành tích tiêu biểu, Đội trinh sát vũ 

trang an ninh thị xã Long Khánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những thành tích nổi 

bật của đội đã đựợc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng 

danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (sau ngày giải phóng).  

*21 mùa xuân nằm xuống vùng “đất thép” 
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Rồi cái ngày định mệnh đã đến với cô, trận đánh cuối, người con gái kiên cường 

nhưng có trái tim nhân hậu ấy đã hy sinh để cứu sống những người dân vô tội. Đêm 

ngày 29, rạng sáng ngày 30/4/1975 nhằm ngày 18 rạng sáng ngày 19 tháng 12 âm lịch. 

đội trinh sát vũ trang Long Khánh thực hiện trận đánh vào quán Song Nga - một địa 

điểm tập trung bọn cảnh sát đặc biệt và tình báo ác ôn khá đông. Sở dĩ địch tập trung 

đông nơi đay bởi Song Nga là một quán ăn, do một tên an ninh quân đội ngụy làm chủ. 

Quán đựợc dựng cạnh cửa ra vào nơi đồn trú của Sư đoàn 18 ngụy nên vô tình Song 

Nga được canh gác nghiêm ngặt và nghiễm nhiên trở thành nơi dành riêng cho bọn sĩ 

quan, binh lính địch. 

 
Ảnh chụp quán Song Nga (tư liệu) 

Trong trận này, chị Hương (H25) và chị Thận (C8t) trực tiếp thực hiện. Tổ trinh 

sát vũ trang mật cánh B1 được điều đi nghiên cứu địa điểm; chọn phương án dùng chất 

nổ hẹn giờ được ngụy trang trong lon sữa trẻ em để trong giỏ xe đạp (đựng hàng ở phía 

trước), xe để trước cửa quán đánh vào bọn địch đang ăn nhậu. Phương án tác chiến 

được tập dợt tỉ mỉ, được thông qua Thị ủy và đựợc Ban an ninh chuẩn y. Khoảng 21 giờ 

tối 29-1-1975, tổ trưởng Hồ Thị Hương (H25) và trinh sát Phùng Thị Thận (C8T) lên 

đường thi hành nhiệm vụ. Lê Thị Lệ (Thọ - bí số TX120), một đội viên khác của tổ 

được giao nhiệm vụ ở lại đối phó với các tình huống bất trắc xảy ra. Hồ Thị Hương và 

Phùng Thị Thận vượt qua nhiều trạm gác và các chốt tuần tra của địch tiếp cận được 
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mục tiêu. Hai chiến sĩ trinh sát vũ trang trong vai khách hàng đi ăn tối, họ vào quán ăn 

kem và bí mật gài trái nổ dưới gầm bàn, sau đó rút lui, Đang ăn dỡ một phần ly kem, thì 

một tình huống bất ngờ xảy ra, bọn cảnh sát đặc biệt và bọn an ninh quân đội đứng dậy 

rời quán. Nhìn đồng hồ, thấy còn hơn 25 phút là nổ, nghĩ đến cái chết oan uổng của 

người dân vô tội đang làm công tại quán, Hương và Thận đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai 

cùng gật đầu nhất trí đưa trái nổ rời quán. Tổ trưởng Hồ Thị Hương nhanh chóng bỏ 

“hộp sữa” vào giỏ xe đạp, Thận ngồi sau.  

 
Lon Gigoz của chị Hồ Thị Hương dùng để ngụy trang đánh địch 

Đâu biết rằng đó là khoảng khắc định mệnh cuộc đời cô. Khi xe đạp của hai 

người vừa đi được khoảng 15m hệ số an toàn của kíp nổ không đảm bảo, quả mìn đã 

phát nổ trước giờ quy định. Hương hứng trọn quả mìn gần 2kg thuốc nổ vào người và hi 

sinh. Chị Thận bên trong bị thương nặng ở đùi và bị địch bắt. Những người làm công 

trong quán vẫn bình an vô sự. Tiếng nổ vang trời, bọn địch cuốn cuồng chạy đến thấy 

một cô gái đã chết, một cô gái bị thương, chúng mới biết cô Hương là “Việt cộng năm 

vùng”, chúng mang xác chị Hương về đồn và lệnh cho bọn tề ấp và cảnh sát đặc biệt 

đến khám xét nhà Hương. Không tìm ra tang vật, bọn chúng bắt ông Hồ Ngâm (cha của 

Hồ Thị Hương) lên đồn để tra khảo. Xót thương cho hoàn cảnh của cô gái trẻ, hy sinh 
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tuổi xuân cho tổ quốc, bà con nhân dân trong vùng kéo đến đồn đấu tranh quyết liệt, đòi 

chúng phải thả ông Hồ Ngâm và đưa chị về gia đình mai táng. Trước sức mạnh của 

quần chúng nhân dân, địch hoảng sợ, buộc phải chấp thuận tất cả các yêu cầu. Lễ truy 

điệu nữ sĩ anh hùng diễn ra với sự xót thương của bà con nhân dân và đồng đội.   

 
Địa điểm Anh hùng Hồ Thị Hương hy sinh (có dấu X) 

Hồ Thị Hương xứng đáng là một tấm gương sáng ngời của người biệt động trinh 

sát mưu trí dũng cảm. Hy sinh tuổi xuân cho đất nước với cái tuổi 21 khi tình yêu vừa 

chớm nở, cô gái trẻ ấy dự định đánh xong trận này sẽ báo cáo với tổ chức lập gia đình. 

Với nhiều chiến công xuất sắc, Hồ Thị Hương đã đựợc Chính phủ Cách mạng lâm thời 

Cộng hòa miền Nam Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân năm 1978. 
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Bằng tổ quốc ghi công của liệt sĩ Hồ Thị Hương 

1.3. Lịch sử đời đời nhớ ơn nữ anh hùng  

Trong lòng Đảng và nhân dân Long Khánh nữ chiến sĩ Hồ Thị Hương là tấm 

gương giáo dục thế hệ trẻ noi theo, người nữ anh hùng ấy mãi “bất tử” với thời gian.  

“Có cái chết hóa thành bất tử 

Có những lời hơn mọi bài ca 

Có những người như chân lý sinh ra” 

(Tố Hữu) 

1.3.1. Tượng đài chiến thắng thị xã Long Khánh (công viên Hồ Thị Hương) 

Tôi đã khá quen thuộc với tượng đài Chiến Thắng Long Khánh, cứ mỗi dịp cuối 

tuần gia đình tôi lại cùng nhau ra hóng mát ở khu công viên này. Tượng đài Chiến 

Thắng Long Khánh là điểm dạo chơi quen thuộc của người dân Long Khánh – Xuân 

Lộc – Cẩm Mỹ. Càng về đêm, tượng đài Long Khánh càng đẹp, người dân quen thuộc 

nơi đây thường gọi là công viên Long Khánh hoặc với một cái tên đầy lòng kính trọng 

đối với người nữ biệt động anh hùng – công viên Hồ Thị Hương. Nữ chiến sĩ ấy với 

nhiều chiến công hiển hách đã tạo nên nỗi kinh hoàng cho bọn tay sai Mỹ - Ngụy và 
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nhiều bọn ác ôn khác. Người Long Khánh thường truyền tay nhau sự quả cảm của 

người con gái đã hi sinh vì tổ quốc khi tuổi đời vừa tròn 21. 

 
Tượng đài chiến thắng Long Khánh 

Để ghi nhớ công lao của các chiến sĩ, đồng bào đã hi sinh xương máu, góp phần 

gìn giữ, bảo tồn, phát huy truyền thống CM của địa phương, thể theo nguyện vọng của 

đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương . Huyện ủy, UBND huyện Long 
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Khánh đã có chủ trương xây dựng một công trình tượng đài kết hợp công viên cây xanh 

mang tên CÔNG VIÊN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG LONG KHÁNH 

Công trình được đặt viên đá đầu tiên vào ngày 21/4/2000 chính thức khởi công 

vào 22/12/2000 và hoàn thành vào 15/4/2001. Tổng dự toán công trình 

4.103.096.000đồng 

Trên mặt bằng 7.712,3m2, với vị trí khá thuận lợi nằm ngay khu tam giác giao 

tiếp giữa quốc lộ 1 và đại lộ Hùng Vương của Thị xã hướng từ miền Trung vào, vừa 

đến phường Phú Bình du khách sẽ nhìn rõ mồn một toàn cảnh khu công viên tượng đài 

chiến thắng Long Khánh. Xung quanh 2 cạnh đáy trái phải của khối tam giác được 

chạm khắc 2 bức phù điêu diễn tả cuộc hành quân thần tốc, với khí thế rầm rộ tiến về 

phía trước. Cạnh đáy phía sau khối tam giác diễn tả các đơn vị quân giải phóng cùng 

nhân dân mừng vui, phấn khởi khi quê hương Long Khánh hoàn toàn giải phóng 

 Khắp công viên tượng đài là những đồi cỏ xanh mượt với những cái cây cao cao, 

hàng hàng thẳng tấp xanh mát. Bên dưới những cây xanh còn có vài chiếc ghế đá cho 

mọi người ngồi chơi và trò chuyện. Những cây đèn vàng chiếu sáng xuống những chiếc 

ghế đá và 2 bức tượng mỗi khi trời tối làm cho công viên tượng đài trở nên rực rỡ và 

sống đông hơn 

 Đặc biệt công trình Công viên tượng đài chiến thắng Long Khánh do điêu khắc 

gia Trần Thanh Thanh phác thảo và thực hiện, phần công viên do công ty xây dựng dân 

dụng công nghiệp số 2 tỉnh Đồng Nai thi công.   

Điều làm cho tôi thấy thú vị, bất ngờ khi tìm hiểu về tượng đài đó là sự tính toán, 

chi tiết tỉ mỉ, kỳ công khi xây dựng tượng dài mà giá trị thực sự của tượng đài không chỉ 

là hình ảnh phác họa những chiến sĩ trong thời kháng chiến mà ở đây còn thể hiện rõ 

lịch sử “trận Xuân Lộc”. Điêu khắc gia Trần Thanh Thanh đã thể hiện sóng động lại dấu 

ấn lịch sử chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử (từ 9/4 đến 21/4/1975). Trên nền thượng, 

phần nền khu trung tâm tượng đài được thể hiện 12 bậc cấp là khối hình chóp tam giác, 

cao 9m. 1 mặt hình khối là dòng chữ “Thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng”, mặt khác 

thì là dòng chữ “đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân “ đều tượng trưng cho 

ngày 9/4/1975 ta mở màn chiến dịch giải phóng Xuân Lộc Long Khánh. Chiều cao của 
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khối tam giác 9m, chiều cao của thân tượng 12m, tổng cộng 21m, biểu tượng ngày 21/4, 

ngày mà quân và dân Long Khánh cùng với bộ đội chủ lực đã đập tan “cánh cửa thép” 

áng ngữ phía Đông Bắc Sài Gòn, tuyến phòng thủ trọng yếu cuối cùng của Mỹ, ngụy 

Sài Gòn, mở đường cho đại quân ta tiến về Sài Gòn kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ 

Chí Minh, giải phóng hoàn toàn Miền Nam đi đến thống nhất đất nước. Xung quanh 2 

cạnh đáy trái phải của khối tam giác được chạm khắc 2 bức phù điêu diễn tả cuộc hành 

quân thần tốc, với khí thế rầm rộ tiến về phía trước. Cạnh đáy phía sau khối tam giác 

diễn tả các đơn vị quân giải phóng cùng nhân dân mừng vui, phấn khởi khi quê hương 

Long Khánh hoàn toàn giải phóng. 

Hình tượng người thanh niên giơ cao khẩu súng Ak là hình ảnh quên thuộc của 

người dân Long Khánh đó là người anh hùng liệt sĩ Lê A và hình tượng người nữ dân 

quân du kích đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, mang súng AK chéo ngang lưng chỉ tay về 

hướng Sài Gòn, đó là hình tượng những nữ anh hùng đất Việt trong suốt chiều dài của 

lịch sử. Còn là biểu hiện của đội quân tóc dài miền Nam tiến quân về Sài Gòn cùng 

tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Người nữ dân quân du kích thân thương đó 

chính là chị Hồ Thị Hương và cũng chính hình ảnh này người dân Long Khánh mới gọi 

công viên tượng đài chiến thắng với cái tên gọi thân thương công viên Hồ Thị Hương, 

đến đây thui cũng giúp tôi hiểu được nghĩa tình của quân và dân ta giành cho những 

người chiến sĩ cách mạng anh hùng và tôi mới hiểu không phải chỉ vì mỗi lý lịch mơ hồ 

mà UBND thị xã Long Khánh, UBND tỉnh Đồng Nai mới quyết định đổi tên đường 

Nguyễn Văn Bé thành tên Hồ Thị Hương và cũng không phải ngẫu nhiên tuyến đường 

này giáp với tuyến đường Lê A mà muốn nhắc nhở giáo dục con cháu vùng “đất thép” 

ấy phải biết ghi nhớ công ơn của những người chiến sĩ anh hùng, Long Khánh – Xuân 

Lộc xưa đã làm nên những chiến công hiển hách. Nhắc nhở thế hệ mai sau hiểu vị trí 

quan trọng của vùng đất Long Khánh – Xuân Lộc xưa – cánh cửa án ngự phía Đông sài 

gòn. Và đó là tình yêu thương sự tôn trọng của Đảng và nhân dành cho nữ biệt kích anh 

hùng đã hi sinh tuổi đời khi mới vừa 21 mùa xuân. 21 mùa xuân nằm xuống lòng đất 

mẹ, máu xương của chị đã quyện vào lòng đất mẹ, chị về với mẹ thân thương để hôm 

nay thế hệ trẻ chúng tôi được viết về chị với lòng biết ơn và sự khâm phục, xúc động 
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bùi ngùi “vùng đất thép ấy nở hoa rồi chị ạ”. Rồi đây, tôi cũng sẽ như bao người con đất 

Việt khác, với vai trò là giáo viên – người Đảng viên trẻ, tôi sẽ giáo dục cho các em, 

cho con, cho cháu mình biết về chị một người nữ anh hùng, giáo dục cho các em biêt về 

tấm gương những người phụ nữ kiên cường, hình tượng người phụ nữ hinh sinh tuổi 

xuân , gác lại tâm tư tình cảm cá nhân, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, quê 

hương quyết hi sinh vì quê hương đất nước. 

 1.3.2. Mộ liệt sĩ Hồ Thị Hương 

Mộ liệt sĩ Hồ Thị Hương được chôn cất tại nghĩa trang thị xã Long Khánh cùng 

với các chiến sĩ cách mạng khác, dù tôi đã đến đây bao lần nhưng cũng không thể nào 

quên cái cảm xúc của mình, hình tượng người con gái tên Hương đã ăn sâu trong lòng 

tôi qua những câu chuyện kể của ba.  

 
Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh 

Nghĩa trang nằm trên quốc lộ 1A, phía đối diện với tượng đài chiến thắng, bước 

vào nghãi trang điều mà chúng ta bắt gặp đó là đài tưởng niệm cao, bên trên chop đài là 

hình ảnh ngôi sao, phần thân tượng đài, hướng chính diện có kawsc dòng chữ tổ quốc 

ghi công, phía bên trái và bên phải bậc tam cấp khắc dòng chữ đời đời ghi, nhớ công ơn 

liệt sĩ  
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Tác giả bên đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ long khánh 

Khu nghĩa trang im lìm, nằm dưới bóng hàng cây cổ thụ, các ngôi mộ được quét 

dọn, lau chùi sạch sẽ, qua thông tin của anh quản trang tôi được biết có rất nhiều phái 

đoàn về tham gia cuộc thi lịch sử văn hóa Đồng Nai và viết về chị. Hôm nay tôi cũng 

vậy, tôi đến đây để viết về chị và tôi cũng tuyên truyền cho học sinh mình tham gia viết 

về lịch sử Đồng Nai, viết về chị. Tôi thiết nghĩ, giáo dục các em là giáo dục thực tế về 

một con người. Cô trò tranh thủ thời gian buổi chiều, tôi phải giúp các em tìm hiểu trận 

chiến Xuân Lộc trong chiến dịch Hồ Chí Minh nên trước khi đến đây chúng tôi ghé 

sang ban văn hóa thị xã Long Khánh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai 

Mộ của chị nằm ở khu lô mộ C1 và C2 do chi Đoàn cảnh sát PCCC thị xã Long 

Khánh nhận chăm sóc 
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Lô mộ C1, C2 do chi đoàn phòng cảnh sát PCCC  

thị xã Long Khánh nhận chăm sóc 

Chắp tay thành kính trước vong linh của chị, tôi chợt nghe đâu tiếng ru vọng về 

"à ơi!. Mai anh về em biết lấy gì đưa. Em lạy trời trăm lạy đừng có mưa. .. trơn đàng"” 

Hình ảnh người con gái nằm võng đong đưa chợt hiện về trong tâm trí của tôi, chị với 

nụ cười của tuổi đôi mươi, xinh đẹp, rạng ngời.  

 
Ngôi mộ Hồ Thị Hương ở nghĩa trang liệt sĩ 
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“Hỡi mặt trời hay chính trái tim em trong ngực 

Soi cho tôi ngày hôm nay tiếp bước quãng đường dài” 

(Lâm Mỹ Dạ) 

Bé Ngân, học trò tôi hỏi: Cô ơi! Sao trên bia mộ cô Hương lại ghi là cô sinh năm 

1956 vậy cô, và sao cũng không ghi đơn vị, ngày nhập ngũ vậy cô?  

Câu hỏi của học trò cũng làm cho tôi chút chạnh lòng và tôi cũng không hiểu sao 

thông tin năm sinh người trên mộ lại khác với thông tin trên sách báo và gia đình chị 

cung cấp.  

Tôi trả lời với học trò mình vì cô Hương tham gia mật và bia mộ không thể thể 

hiện hết được còn về phần năm sinh chắc có lẽ có sự nhằm lẫn. 

Thắp nhang xung quanh các ngôi liệt sĩ khác cũng tầm xới chiều, chúng tôi vội vã 

ra về nhưng trong tâm trí tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai lời nói của cô bé học trò, sự 

khác nhau về năm sinh chính là sự thay đổi các một số phận con người. 

 
Tác giả bên mộ liệt sĩ Hồ Thị Hương 
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1.3.3. Trường THCS Hồ Thị Hương 

Dọc theo hướng đại lộ Hùng Vương vào trung tâm Long Khánh, phía bên kia 

đường rày xe lửa, đoạn gần chợ Long Khánh có một ngôi trường mang tên liệt sĩ Hồ 

Thị Hương. 

Trường THCS Hồ Thị Hương thành lập tháng 7 năm 1988. Trước đây trường tọa 

lạc đường Nguyễn Văn Bé (Nay là đường Hồ Thị Hương), khu Xuân Trung nay là 

trường tiểu học Xuân Trung – Phường Xuân Trung - Thị xã Long Khánh. Cơ sở hiện tại 

của Trường THCS Hồ Thị Hương được xây dựng từ năm 1996, tổng khánh thành vào 

dịp 20 - 11 - 1998. Nằm trên đường Hùng Vương. Lúc mới thành lập trường có 12 lớp, 

456 học sinh, số giáo viên – công nhân viên nhà trường có 29 thầy cô. 

 
Ảnh tác giả bên ngôi trường mang tên nữ liệt sĩ Hồ Thị Hương 

Đây là ngôi trường cấp hai lớn nhất Long Khánh thời bấy giờ, qua nhiều năm 

ngôi trường ấy vẫn giữ được vẽ đẹp của mình. Chạy dọc theo đại lộ Hùng Vương 

hướng từ tượng đài chiến thắng về chợ Long Khánh, ta dễ dàng băt gặp ngôi trường này 

bởi lẽ ngôi trường rất đặt biệt, điều đặt biệt đó chính là tên trường được thể hiện khá to, 

trực tiếp trên tường trước của trường học. Với phong nền xanh, chữ nổi màu trắng đã 

tạo điểm nhấn riêng biệt làm nổi bậc thêm cho ngôi trường. Tôi thiết nghĩ, đây chính là 

chủ ý của những người đứng đầu ở thị xã Long Khánh. Hàng chữ to và nổi bậc tên ngôi 

trường, lại nằm khu sầm uất nhất của Long Khánh phải chăng các thế hệ cùng thời với 
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chị muốn nhắc nhở những người dân Long Khánh – Xuân Lộc luôn nhớ về chị nữ liệt sĩ 

anh hùng, nhớ về những con người đã nằm xuống cho “vùng đất thép nở hoa” đồng thời 

giáo dục, nhắc nhở thế hệ sau phải biết giữ gìn và nối tiếp truyền thống cách mạng. 

Tôi cũng có người bạn tên Hương công tác nơi này. Tôi cũng thường hay ghé 

chơi cùng người bạn học của mình và nghe bạn tôi kể về đội ngũ giáo viên nơi đây.  

Đội ngũ giáo viên trường THCS Hồ Thị Hương luôn cảm thấy tự hào khi được công tác 

tại ngôi trường mang tên người anh hùng liệt sĩ Hồ Thị Hương.  

Bạn tôi tâm sự “mỗi lần nản chí mệt mỏi, bước ra khỏi trường nhìn thầy dòng 

chữ Hồ Thị Hương mình lại thấy phấn trấn hơn, sức trẻ cháy trong tim mình, nghĩ đến 

sự hi sinh của chị và đồng đội và những người chiến sĩ trên mảnh đất Long Khánh anh 

hùng mình lại càng cố gắng hơn. Sự hi sinh của mình vì sự nghiệp trồng người so với 

sự hi sinh cả tuổi thanh xuân của họ có là gì đâu” 

Niềm vui đến với thầy trò trường THCS Hồ Thị Hương khi 10/10 năm 2016 

UBDN tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập đoàn kiểm tra đánh giá và đề nghị công 

nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2016 
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1.3.3 Đền thờ liệt sĩ thị xã Long Khánh 

Trong cái khí trời se se lạnh của không khí những ngày áp thấp nhiệt đới, tôi đến 

thăm viếng Đền thờ liệt sĩ huyện Long Khánh. Đền thờ nằm án ngự trên quốc lộ 1A, xã 

Suối Tre của thị xã Long Khánh. Ngày 14/9/2015 Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ 

tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức khánh thành Đền thờ liệt sĩ thị xã Long Khánh. 

Đền thờ được xây dựng với cấu trúc đình miếu, uy nghiêm trang trọng với tổng diện 

tích hơn 30.000 m2, gồm nhiều hạng mục, như: Đền thờ chính, nhà tiền tế, nhà truyền 

thống, nhà quản lý, bia tưởng niệm, cổng tam quan...  

 
Lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ Long Khánh ngày 14/9/2015 

Bước vào ngôi đền tôi được gặp đồng chí Phạm Chín – Giám đốc di tích lịch sử 

văn hóa thị xã Long Khánh, được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng chí và chú bảo vệ đền 

thờ liệt sĩ Long Khánh tôi biết thêm nhiều điều quý giá về các anh hùng liệt sĩ hi sinh 

trên vùng đất Xuân Lộc – Long Khánh xưa.  

Đồng chs Phạm chin choi biết: “Bia tưởng niệm với 4.543 chiến sĩ từ nhiều vùng 

đất khác nhau nhưng họ đã chiến đấu vì quê hương Việt Nam tươi đẹp”. 
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Hình tác giả chụp cùng với đồng chí Phạm Chín – GĐ di tích lịch sử văn hóa thị 

xã Long Khánh 

Được sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Chín, chú bảo vệ đưa tôi đi tham quan tượng 

đài, nơi đầu tiên chú đưa tôi đến là ngôi đền thờ vong linh liệt sĩ.  Lối vào đền thờ uy 

nghiêm, hai bên là những bức phù điêu khắc họa bút tích về “trận Xuân Lộc” của 

thuojng tướng Trần Văn Trà và  bút tích tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng của 

đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai vị tướng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, nếu như Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng vĩ đại trong cuộc chiến 72 ngày đêm trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ làm trấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu thì thượng tướng Trần 

Văn Trà là vị tướng kính yêu của đồng bào miền nam, với sự mưu trí, dung cảm gan dạ 

người đã lãnh đạo nhân dân miền Nam giành thắng lợi. Mở cửa bước vào đền hình ảnh 

Bác Hồ vị cha già kính yêu của dân tộc hiện ra trước mắt tôi. Tượng đài Bác được sơn 

màu vàng ánh kim, đôi mắt sáng cương trực với nụ cười đôn hậu, nụ cười của người cha 

về với những đứa con thơ. Thấy tôi ngơ ngác chú bảo vệ nhắc khéo, “cháu thắp nhang 

đi rồi đến xem danh sách liệt sĩ”.  

Chú đốt nén hương rồi hướng dẫn tôi thắp hương, tôi thắp những nén hương lên 

bàn thờ Bác rồi đi ra phía chú. Dường như chú đang suy nghĩ điều gì, bước gần lại phía 

chú tôi nghe chú nói: 
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“Chú là người dân sinh sống ở Long Khánh, ngôi đền vừa được xây lên thì chú 

may mắn dduojc đến đây làm bảo vệ, tuy chú không trục tiếp biết về Hồ Thị Hương 

nhưng chú có nghe người dân kể chuyện về  Hương nên chú khâm phục lắm tuổi trẻ mà 

chí lớn cháu ạ! Vì vậy khi đến đây chú đã chủ động tìm tên người nữ chiến sĩ ấy” 

Nói rồi chú đưa tay chỉ về hướng danh sách có tên chị, tên chị Hương ở hàng gần 

cuối, phía bên trái, mang số thứ tự 0629 

  
Danh sách liệt sĩ trong đền thờ nghĩa trang liệt sĩ, liệt sĩ số thứ tự 0629 Hồ Thị 

Hương (1954-1074) Thị Xã Long Khánh. 

Tiếp tục tham quan đền thờ, chú bảo vệ đưa tôi sang phòng truyền thống,  
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 Chiều nhẹ, tôi tạm biệt đồng chí Phạm Chín và mọi người ở khu đền thờ, thẳng 

con đường suối tre, chạy về đường Hồ Thị Hương. Suy nghẫm mãi về cuộc đời người 

con gái trong bom đạn chiến tranh. Chị là biểu tượng của tuổi trẻ, của tinh thần kiên 

cường, bất khuất, là hình tượng mà mỗi đoàn viên, thanh niên noi theo. Hình ảnh người 

con gái ở đầu cuối thế kỷ XIX cho tôi nhiều suy ngẫm trong công tác giáo dục cách 

mạng, giáo dục bình đẳng giới. Phụ nữ Việt Nam từ cổ chí kim luôn là tấm gương sáng 

cho bao thế hệ trẻ noi theo. Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, anh dũng, kiên cường 

bất khuất.  

TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM 

Tự hào Phụ nữ Việt Nam 

Chuyên tâm việc Nước, việc nhà đảm đang 

Xứng danh với tám chữ vàng 

Bác Hồ khen tặng vẻ vang rạng ngời 

 

"Anh hùng bất khuất" bao đời 

"Đảm đang" "trung hậu" đó lời Bác trao 

Thật là hạnh phúc tự hào 

Việt Nam ta có biết bao Anh hùng 

 

Những người Phụ Nữ kiên trung 

Mưa bom lửa đạn bão bùng xong pha 

Hy sinh vì Đất nước nhà 

Mỗi người đều một bông hoa dâng đời! 

(Mai Ngọc Thoan) 
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Câu 2: Hãy trình bày cảm xúc của bạn về tấm gương của một trong những vị 

đại biểu Quốc hội ở Đồng Nai qua các nhiệm kỳ đã qua đời mà bạn biết. 

2. Hành trình tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của người Đại biểu Quốc hội 

khóa VI ở Đồng Nai đã qua đời - ông Dương Văn Đông (Ba Bộ) 

2.1 Danh sách Đại biểu Quốc hội ở Đồng Nai đã qua đời 
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Danh sách Đại biểu Quốc hội ở Đồng Nai đã qua đời (https://dost-dongnai.gov.vn) 

2.2. Lý do chọn Đại biểu Quốc hội khóa VI- Dương Văn Đông (Ba Bộ) 

 Tôi chưa biết gì về ông khi đến cuộc thi này, qua thông tin duy nhất từ sở khoa 

học công nghệ Đồng Nai. Tôi lục tìm danh sách Đại biểu Quốc hội ở Đồng Nai đã qua 

đời. Danh sách có 18 người đại biểu Quốc hội ở Đồng Nai đã qua đời. Lướt nhìn một 

loạt danh sách cái tên Dương Văn Đông gây cho tôi nhiều ấn tượng bởi lẽ ông từng là 

Ủy viên thường trực Ban chấp hành hội Nông hội tỉnh Đồng Nai. Gia đình tôi xuất thân 

từ Nông dân, chính vì vậy với tôi người Đại biểu Quốc hội này đem lại cho tôi nhiều 

cảm mến.  
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Trong cái thời mưa bom, lửa đạn ấy người chiến sĩ phải chiến đấu với những khó 

khăn thử thách, giao lao. Để chiến thắng kẻ thù đòi hỏi họ ngoài lòng dũng cảm phải 

mưu trí, kiên cường và họ phải gắn kết với nông dân, huy động sức mạnh của toàn dân.  

Công tác dân vận là công tác khó khăn đòi hỏi người thủ lĩnh phải thật sự khéo 

léo và ông Dương Văn Đông với cái tên thân thương Ba Bộ được đồng bào, chiến sĩ 

huyện Long Đất Đỏ xưa đặt cho ông bởi lòng gan dạ dũng cảm của ông.  

Trên chuyến hành trình tìm hiểu về ông, tôi đã thật sự cảm phục người đại biểu 

quốc hội này, một người thủ lĩnh tài ba, một người chồng, người cha vĩ đại và người 

Đảng viên trung thành với tổ quốc quê hương. Một anh Ba Bộ vui tính, nhiệt tình, gan 

dạ được nhân dân, đồng đội yêu mến, cấp dưới kính trọng. 

Năm 1976, ông được đề cử ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa VI. Ngày 25/4/1976 

tổng tuyển cử trên cả nước, ông trở thành người Đại biểu Quốc hội khóa VI (1976-

1981) – thành công của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI là sự kiện lịch sử 

trọng đại có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Việt Nam.  

2.3. Sơ lược về lịch sử Quốc hội Việt Nam khóa VI (1976-1981) 

2.3.1. Quốc hội Việt Nam khóa VI (1976-1981)  

Sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại là tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử 

bầu Quốc hội chung của cả nước - Quốc hội Khóa VI 

Sau 30 năm kể từ ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I, do hoàn 

cảnh chiến tranh, ngày 25/4/1976, cuộc tổng tuyển cử lần thứ hai mới được tổ chức trên 

toàn quốc bầu ra Quốc hội khóa VI. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước 

thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà 

nước, từ đó để xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, tự do, thống 

nhất, tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa. 

Sau chiến thắng lịch sử 30/4/1975, nước ta hoàn toàn thống nhất, song về mặt 

lãnh thổ trên mỗi miền lại có một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Ở miền Bắc, 

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở miền 

Nam có Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố 

vấn của Chính phủ.  
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Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất - Quốc hội khóa 

VI được tiến hành trong cả nước và đã thành công rực rỡ, tạo nền tảng chính trị - pháp 

lý vững chắc cho sự phát triển Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

Quốc hội khóa VI gồm có 492 đại biểu, trong đó Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội gồm 21 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. 

 
Các chiến sĩ Hải quân Hạm đội 147 bầu cử Quốc hội thống nhất tại hòm phiếu 512, khu 

vực 4, TP Hồ Chí Minh (4-1976). Ảnh tư liệu. 

Kỳ họp thứ nhất từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 1976 bầu ra: 

• Chủ tịch nước là ông Tôn Đức Thắng 

• 2 Phó Chủ tịch nước là ông Nguyễn Lương Bằng và ông Nguyễn Hữu Thọ, 

• Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 

• Chủ tịch Quốc hội là ông Trường Chinh. 

Những thành tựu quan trọng 

Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng hàng đầu trong thời kỳ phát 

triển mới của dân tộc; quyết định về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam 

thống nhất; quyết định xây dựng Hiến pháp, về cơ cấu lãnh đạo của Nhà nước khi chưa 

có Hiến pháp mới, bầu các cơ quan đó để điều hành công việc chung của cả nước. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_v%E1%BB%A5_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_v%E1%BB%A5_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/24_th%C3%A1ng_6
https://vi.wikipedia.org/wiki/3_th%C3%A1ng_7
https://vi.wikipedia.org/wiki/1976
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BA%AFng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_L%C6%B0%C6%A1ng_B%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_H%E1%BB%AFu_Th%E1%BB%8D
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_V%C4%83n_%C4%90%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Chinh
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Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, 

quốc huy, quốc ca và tổ chức Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới. Quốc hội quyết 

định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; quyết định khóa Quốc hội được bầu trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 25-4-

1976 là Quốc hội khóa VI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định chính 

thức đặt tên thành phố Sài Gòn-Gia Ðịnh là Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở đầu cho bước phát triển mới trong quá 

trình đi lên của đất nước. 

Quốc hội khóa VI đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống 

chính quyền mới ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất bảo vệ chính 

quyền trong điều kiện hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quốc. Tại 

kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI đã thông qua Hiến pháp năm 1980. 

 
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thống nhất (2-6-1976). Ảnh tư liệu.  

2.3.2. Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa VI (1976-1981) ở tỉnh Đồng Nai 

Từ khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong cả nước ngày 06-01-1946, bầu ra quốc 

hội khóa I đến năm 25-4-1976 bầu ra quốc hội khóa VI. Ở Đồng Nai, đoàn Đại biểu 

Quốc hội khóa VI gồm có 13 người và trúng cử 12 người. Trong đó 10 nam và 3 nữ, 1 

đại biểu người dân tộc Hoa, 1 đại biểu đạo thiên chúa giáo. 
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1.Họ và tên: Võ Thành Công 
Tên thường gọi: Võ Thành Công 
Ngày sinh: 01/01/1926 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: , TP Hồ Chí Minh 
Trình độ học vấn: 
Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Thứ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim 
Nơi làm việc: Bộ Cơ khí và luyện kim 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: IV,VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 
2.Họ và tên: Nguyễn Văn Trung 

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Trung 
Ngày sinh: 01/01/1930 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: Thủ Dầu Một , Sông Bé 
Trình độ học vấn: 

Trình độ chính trị: 
Trình độ chuyên môn: 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Ủy ban Kế hoạch và Ngân 
sách của Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đồng Nai 
Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 
Phụ chú:Đã từ trần 
3.Họ và tên: Đào Sơn Tây 

Tên thường gọi: Đào Sơn Tây 
Ngày sinh: 01/01/1915 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: , Gia Định 
Trình độ học vấn: 
Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân 
khu 7. 
Nơi làm việc: Quân khu 7. 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 
Phụ chú:Từ trần ngày 16-6-1998 
4.Họ và tên: Lý Văn Sâm 

Tên thường gọi: Lý Văn Sâm 
Ngày sinh: 01/01/1921 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: Biên Hòa , Đồng Nai 
Trình độ học vấn: 

Trình độ chính trị: 
Trình độ chuyên môn: 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Nhà văn, Tổng thư ký Hội Văn nghệ 
giải phóng miền Nam Việt Nam. 
Nơi làm việc: Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam Việt Nam. 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 
Phụ chú:Từ trần năm 1998 

5.Họ và tên: Lê Văn Ngọc 
Tên thường gọi: Lê Văn Ngọc 
Ngày sinh: 01/01/1917 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: Biên Hòa , Đồng Nai 
Trình độ học vấn: 

Trình độ chính trị: 
Trình độ chuyên môn: 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy 
Quân sự tỉnh Đồng Nai. 
Nơi làm việc: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 
Phụ chú:Đã từ trần 
6. Họ và tên: Nguyễn Thành Long 

Tên thường gọi: Nguyễn Thành Long 
Ngày sinh: 01/01/1911 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: , Đồng Nai 
Trình độ học vấn: 
Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Ủy ban Văn hoá và Giáo 
dục của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh 
Đồng Nai 
Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Đồng Nai 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 
7. Họ và tên: Mai Thị Liễu 

Tên thường gọi: Mai Thị Liễu 
Ngày sinh: 01/01/1939 
Giới tính: Nữ 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: , Đồng Nai 
Trình độ học vấn: 

Trình độ chính trị: 
Trình độ chuyên môn: 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành nông hội 
tỉnh Đồng Nai 
Nơi làm việc: 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 
8. Họ và tên: Trần Thị Minh Hoàng 
Tên thường gọi: Mười Hoàng 

Ngày sinh: 01/01/1945 
Giới tính: Nữ 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: , Bà Rịa - Vũng Tàu 
Trình độ học vấn: 
Trình độ chính trị: 
Trình độ chuyên môn: 

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ủy ban Y tế và xã hội của 
Quốc hội, Phó Bí thư đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh tỉnh 
Đồng Nai 
Nơi làm việc: 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 
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9. Họ và tên: Tân Đức 
Tên thường gọi: Tân Đức (Nguyễn Văn Đức) 
Ngày sinh: 01/01/1923 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: , TP Hà Nội 
Trình độ học vấn: 
Trình độ chính trị: 
Trình độ chuyên môn: 

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc 
hội, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Giám đốc Đài phát thanh giải 
phóng. 
Nơi làm việc: Đài phát thanh giải phóng. 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 
10. Họ và tên: Dương Văn Đông 

Tên thường gọi: Dương Văn Đông (Ba Độ) 
Ngày sinh: 01/01/1929 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: , Đồng Nai 
Trình độ học vấn: 
Trình độ chính trị: 
Trình độ chuyên môn: 

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Thường trực Ban Chấp 
hành Nông hội tỉnh Đồng Nai 
Nơi làm việc: 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không11. Họ và tên: Lê Quang Chữ 

Tên thường gọi: Lê Quang Chữ 
Ngày sinh: 01/01/1922 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: , Quảng Bình 
Trình độ học vấn: 
Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Ủy ban Dự án pháp luật của 
Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai 
Nơi làm việc: Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 

 
 
 
 
 
 
 
12. Họ và tên: Vày A Sám 
Tên thường gọi: Vày A Sám (Ba Bằng) 

Ngày sinh: 01/01/1922 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Hoa 
Tôn giáo: 
Quê quán: Tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc 
Trình độ học vấn: 
Trình độ chính trị: 
Trình độ chuyên môn: 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): 
Nơi làm việc: 
Ngày vào đảng:... 

Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 
Phụ chú:Đã từ trần 

 
13. Họ và tên: Lê Thị Hiếu 
Tên thường gọi: Lê Thị Hiếu 
Ngày sinh: 01/01/1943 
Giới tính: Nữ 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: 
Quê quán: Huyện Long Khánh , Đồng Nai 
Trình độ học vấn: 
Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Công nhân cạo mủ cao su, Thư ký 
công đoàn ấp Suối Tre, xã An Lộc, huyện Long Khánh, Đồng Nai 
Nơi làm việc: 
Ngày vào đảng:... 
Nơi ứng cử:Đồng Nai 
Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không 

 

 

 

 

Tài liệu Quốc hội qua các thời kỳ 
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2.4. Vài nét về tiểu sử ông Dương Văn Đông (Ba Bộ), Đại biểu Quốc hội khóa 

VI (1976-1981) 

2.4.1. Thu thập thông tin và tài liệu 

 Thông tin trên trang điện tử Đồng Nai về ông rất mờ nhạt, ngoài sơ lược về tiểu 

sử ra thì không có bất kỳ bài viết nào về ông.  

 
Tiểu sử ông Dương Văn Đông (Ba Độ) theo tài liệu Sở KHCN tỉnh Đồng Nai 

Tôi search google 0,29 giây và với 2.403.209 kết quả. Tuy nhiên, chỉ có kết quả 

danh sách các đại biểu quốc hội Việt nam qua các thời kỳ. Lần tìm trong danh sách đại 

biểu Quốc Hội tôi cũng chỉ thấy mỗi thông tin ông giống như bên Sở KHCN Đồng Nai 

cung cấp.  

Suy ngẫm mãi tôi quyết định đọc hết cuốn lịch sử Đảng bộ Đồng Nai giai đoạn 

1945-1975 và lịch sử Đảng bộ Long Khánh, Xuân Lộc, Long Thành… và những cuốn 

sách sử ấy cũng không hề có tên ông. 

Nghe thông tin từ một người bạn, quê ông ở Bình Sơn – Long Thành, hi vọng 

như hé mở trước mắt tôi. Tôi quyết định hành trình đến Bình Sơn để tìm hiểu về ông. 

Hành trình về chặng đường lịch sử Long Thành 
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Khí trời tháng 9 âm lịch, những cơn Bão đổ về, mưa xối xả. Chuyến hành trình về 

Bình Sơn của tôi với những cơn mưa rả rich của một ngày chủ nhật. Con đường từ nhà 

tôi đến Bình Sơn – Long Thành khoảng 30km theo hướng ngã ba Tân Phong lối về Cẩm 

Mỹ. Trời mưa, đường lầy lội khó đi, khoảng 2h đồng hồ tôi mới đến Bình Sơn.  

 
Tác giả bên bản chỉ dẫn xã Bình Sơn 

Tôi đã từng đi qua nơi này nhiều lần nhưng chưa bao giờ ghé lại xã Bình Sơn. 

Men theo cột mốc lộ giới và hỏi thăm người dân tôi tìm đến UBND xã Bình Sơn. Hôm 

nay, là chủ nhật và đó là điều khó khăn nhất cho tôi. Tiếp tôi là người đàn ông trung 

niên đã lớn tuổi, khi nghe tôi trình bày ông đưa tôi số điện thoại chú Ba Vinh – Phó chủ 

tịch văn hóa UBND xã Bình Sơn.   

Hi vọng hé lên …… rồi vụt tắt 

Tôi gọi điện thoại và trình bày với chú Ba Vinh, chú Ba hẹn tôi 3h chiều gặp mặt 

để chú ấy xem lại thông tin.  

Trong thời gian đó, tôi quyết định vào công an xã Bình Sơn để nhờ sự giúp đỡ về 

hộ khẩu hộ tịch. Ở đây, anh chiến sĩ công an nhiệt tình tìm giúp tôi. Anh nói: “tụi em 

cũng mới vào ngành nên chị đợi em sẽ gọi hỏi những chú cán bộ lớn tuổi về hưu, chắc 

họ sẽ biết”. 
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Sau một hồi điện thoại, anh được sự chỉ đạo của cấp trên đưa tôi đến nhà bà Ba, 

nữ dân công thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.  

Người đàn bà ngoại 80 tuổi, dáng người nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn, khi nghe 

tôi nói về ông Đông, bà bảo cũng đã từng nghe về ông, nhưng không nhớ rõ ông ở đâu. 

Bà bảo anh công an viên đưa tôi xuống gặp chú Hai Phóng (nguyên Bí Thư xã Bình 

Sơn). Lối vào nhà ông, hai hàng cao su thẳng tắp, nếu không có anh công an viên đi 

cùng thì tôi sẽ khó tìm ra nhà ông. Vào đến nhà ông, tôi thấy ông đang ngồi uống trà 

cùng bạn bè. Sau câu hỏi của tôi, ông khẳng định là ở đây không có ai là đại biểu Quốc 

hội Dương Văn Đông. Ông cũng cho biết thêm chú Ba Vinh vừa gọi hỏi thăm ông. Ông 

nhấn mạnh: Bản thân tôi từng làm bí thư xã Bình Sơn nên nếu có ai qua đời từ thời 

điểm 1995, thì tôi phải tham gia lễ truy điệu mà đằng này ông lại là đại biểu Quốc hội 

thì lại càng biết về ông. 

Chú Hai Phóng còn giải thích ngày xưa Bình Sơn thuộc Lộc An, có thể khi tách 

ra chú ấy thuộc Lộc An nên chú không biết về ông. 

Tôi cảm ơn chú và tiếp tục thực hiện hành trình, suy nghĩ lời chú Hai Phóng nói. 

Tôi tìm đến công an xã Lộc An. Ở đây, các anh cho tôi số điện thoại của chú Sáu Bửu. 

Hy vọng của tôi lại được nhom nhén khi chú Sáu Bửu nói biết về ông Dương Văn 

Đông. Tuy nhiên chú nói chỉ biết thôi, và chú cũng khẳng định ông không sống ở Bình 

Sơn. Chú hướng dẫn cho tôi liên hệ với chú Trung bên hội nông dân tỉnh Đồng Nai, 

điều đáng buồn nhất là chú không có số điện thoại chú Trung. 

5h30 phút tôi về đến nhà, mệt mỏi và ướt sủng. Tôi quyết định tra gooogle lần 

nữa và lần này tôi tìm thông tin về những người đại biểu Quốc hội cùng thời kỳ với ông 

Đông. Tôi tìm được thông tin về bà Lê Thị Hiếu từng làm thư ký Công Đòan tổng công 

ty Cao su Đồng Nai. Tôi quyết định tìm hiểu về bà vào chiều ngày thứ hai. 

Về Suối tre - Long Khánh tìm hiểu về nữ ĐBQH ở Đồng Nai Khóa VI 
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Xã Suối Tre – Xã nông thôn mới 

2h chiều thứ hai, tôi bắt đầu về Suối tre để tìm hiểu về bà Lê Thị Hiếu người 

ĐBQH khóa VI. Được sự hướng dẫn của công an viên xã Suối tre, tôi đến nhà bà Hiếu.  

Em chào anh ạ! Anh cho em gặp bà Hiếu được không ạ? 

Anh Trung, con trai duy nhất của bà Hiếu nhìn tôi với đôi mắt ái ngại: Mẹ tôi đi 

vắng rồi, cô gặp mẹ tôi có chuyện gì không? 

Dạ thưa anh, em muốn tìm hiểu về người ĐBQH khóa VI để viết bài thi nên muốn 

gặp bà. 

Anh nhìn tôi, rồi quay vào nói với con trai: Chí, con nói với bà nội có khách 

Từ trong phòng, tiếng ho sặc sụa vọng ra, người phụ nữ ngoài 70 tuổi bước ra, 

nhìn tôi, bà mỉn cười: “con tìm bà có chuyện gì không? Thôi vào nhà đi rồi bà cháu nói 

chuyện”. 
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Tác giả chụp cùng với bà Lê Thị Hiếu – ĐBQH khóa VI 

 

Khi nghe tôi kể về ông Dương Văn Đông và quá trình sang Bình Sơn tìm ông, bà 

cười: “Ông ấy, không phải người Bình Sơn cháu ạ! Ông ấy công tác ở Biên Hòa, ông 

đại diện cho nông dân”. 

Dạ! Vậy ông quê ở đâu bà? 

Bà cười xòa, “bà cũng không nhớ cháu à, cái thời kỳ ấy, bà cùng ông ứng cử ở 

Đồng Nai. Cũng chỉ biết ông quê ở Đồng Nai nhưng chắc chắn không phải Bình Sơn – 

Long Thành cháu à!. Sau ứng cử, ai về đơn vị ấy công tác, bà công tác ở Công đoàn 

của công ty cao su Đồng Nai, còn ông ở nông hội tỉnh”. 

Vậy, những lúc họp hội hay tiếp xúc cử tri ở tỉnh thì sao bà?  

Thấy tôi nhíu mầy, thắc mắc, bà cười: 

À, có gặp nhau cháu ạ, nhưng ngày xưa nam, nữ cũng hạn chế nói chuyện. Họp 

hội xong bà về khu nghỉ của nữ, ông ở khu nam. Khi nào, đại tá Ngọc (Lê Văn Ngọc đại 

biểu quốc hội khóa VI) sang chơi, thì mấy ông mới sang. 

Mắt bà như ngấn lệ, “mà mất hết rồi cháu ạ! Cùng khóa với bà 12 người, mà mất 

hết 8 nam còn 4 nữ” 

Nói rồi, bà vào phòng, lấy cuốn album hình khoe với tôi, đây là kỷ vật duy nhất 

bà còn giữ lại.  
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Hình đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội khóa VI tác giả chụp tại nhà bà Hiếu 

Bà lấy tấm hình được bọc kỹ trong giấy kiến trắng. Đưa mắt nhìn, tôi nhận ra bà 

Mười Hoàng, bà và đại tá Lê Văn Ngọc. Đôi tay mân mê tấm hình, bà chỉ tôi từng 

người. Ấy, cháu thấy không, đây là những người cùng khóa với bà đây 

Không có ông Đông bà nhỉ? 

Uh! Ông Đông không thích chụp hình 

Thế bà có kỷ niệm đáng nhớ gì về ông không bà, bà kể cháu nghe với 

Đưa mắt nhìn xung quanh, bà nói: Ông ấy, có dáng người ốm, cao, đôi má gầy gò 

khắc khổ. Bà nhớ, chân phải của ông bị thương nên đi bước thấp, bước cao. Nói đến 

đây bà cười, mà mấy ông đại biểu cùng thời với bà vui tính lắm cháu, mỗi người công 

tác khác nhau nhưng khi tụ họp nói chuyện thì cười đau cả ruột. 

Ấn tượng nhiều nhất của bà với ông là khuôn mặt hiền hậu, cương trực, mỗi lần 

ông tiếp xúc với dân ông ấy được nhân dân rất thích. Cách nói chuyện của ông rất lôi 

cuốn, ông giải thích cận kẻ, khôi hài, gần gũi. 

Chợt, bà nhớ ra đều gì, bà tiếp tục vào phòng lấy ra cuốn Quốc hội Việt Nam qua 

các thời kỳ. Cuốn sách được gói lại mới tinh, vẫn thơm màu mực, bà lật nhanh trang 

đánh dấu bởi sợ dây ruy băng đỏ, bà chỉ tay, đây ông ấy đây. Bà nhớ, lúc ông mất, bà 

cũng đang ốm, mọi người bảo tập họp đi viếng ông nhưng bà có đi được đâu. Nhà bà có 
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mỗi thằng Trung (con trai bà) nên đi lại cũng bất tiện vì nó đi làm cho công ty cao su 

không nghỉ được, đành chịu.  

Thế bà, không biết ông chôn ở đâu hả bà? 

Không đâu cháu, lúc đó chỉ báo ông mất, chỉ có Mười Hoàng ((Trần Thị Minh 

Hoàng) là biết rõ. Để bà gọi cho Mười Hoàng, Mười Hoàng thân thiết với mọi người 

lắm!  

Sau hồi liên lạc không ai nhắc máy, bà cho tôi số điện thoại bà Mười. Tôi chào bà 

ra về mà lòng tôi nặng trĩu, tuy thông tin về ông từ bà rất ít và thực tế là không có thông 

tin gì về quê quán nhưng hy vọng và niềm tin của tôi về cuộc hành trình tìm hiểu về ông 

(người ĐBQH của nông dân) chưa bao giờ vụt tắt. 

Sáng hôm sau, tôi đến trường giảng dạy, trống tiết ba, tôi tranh thủ gọi cho bà 

Mười nhưng không ai nhắc máy. Tôi suy nghĩ mãi, tôi nghĩ mình nên bắt đầu tìm hiểu 

từ đâu. Tôi quyết định gọi điện thoại cho sở khoa học công nghệ Đồng Nai, được sự 

hướng dẫn của chị Dung, tôi tra danh bạ điện thoại của Đoàn đại biểu quốc hội ở tỉnh 

Đông Nai.  

Đôi mắt, tôi như sáng lên khi thấy số điện thoại của ông Hùng (Phó chủ tịch 

HĐND tỉnh Đồng Nai). Tôi ngập ngừng suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu, 

không biết ông ấy có bắt máy số lạ không? Ông ấy có trả lời mình không? Công việc 

của ông ấy nhiều thế liệu ông ấy có giành thời gian cho mình không? 

Đánh cược với suy nghĩ của mình về người thủ lĩnh của nhân dân, tôi quyết định 

gọi điện thoại. Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông ấm áp: Alo! 

Dạ, cháu chào chú Hùng 

Giọng người đàn ông rành rọt, khôi hài làm xua tan nỗi sợ hãi: Cháu tìm chú 

Hùng nào, xem chừng nhầm số  

Dạ, cháu tìm chú Hùng phó chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai 

Vậy, cháu tìm chú có chuyện gì không? 

Sau khi nghe tôi trình bày về việc tìm hiểu ông Dương Văn Đông, ông Hùng vui 

vẽ: Cháu đợi chú xíu, chú sẽ tìm rồi báo lại cho cháu biết.  
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Hồi hộp, chờ đợi, tôi tiếp tục nhắn tin xin chú gửi thông tin qua địa chỉ mail, chú 

bảo tôi sẽ có người liên lạc với tôi sau 

30 phút sau, tôi nhận được điện thoại từ cô Kim Chung, cô thông báo đã gửi mail 

về sơ yếu lý lịch cho tôi và còn cho tôi số điện thoại chú Trung, người cùng làm việc 

với ông một thời gian và khá thân thiết với ông Đông. 

Cuộc hành trình về với nông hội tỉnh Đồng Nai (hội nông dân tỉnh ngày nay). 

Thông tin về sơ yếu lý lịch cũng giống như thông tin tôi biết ở sở KHCN và trong 

web quốc hội qua các thời kỳ. Nhưng một thông tin mới được hé mở, đó là thông tin về 

người công tác cùng với ông. 

Sau khi nói chuyện với tôi qua điện thoại, chú Trung cho tôi biết ông Dương Văn 

Đông có tên gọi khác là Ba Bộ không phải là Ba Độ. Cái tên ấy, rất có ý nghĩa với ông 

Đông, đó là cái tên mà đồng bào ở huyện Long Đất đỏ xưa gọi ông trong thời kỳ kháng 

chiến chống Pháp. 

Được sự đồng ý, sáng thứ 5 tôi xin phép cơ quan lên Biên Hòa tìm gặp chú 

Trung. Quãng đường từ nhà lên Biên Hòa hơn 60 km, đúng 10h30 tôi có mặt tại hội 

nông dân tỉnh Đồng Nai. Chú Trung, người thủ lĩnh của Hội nông dân xưa, đã có mặt từ 

rất lâu. Thấy tôi, vừa vào tới cổng, chủ vẫy tay, Hương phải không cháu?  

Dạ! 

Giờ tôi mới hiểu, vì sao những người thủ lĩnh năm xưa đi đến đâu cũng được dân 

thương, dân mến, đồng đội kính phục hết mình. Bởi họ chẳng những có tầm mà còn có 

tâm, chính cái tâm của họ chính là sự gần gũi thân thiết với nhân dân. Giờ đây, còn mấy 

ai được như họ, trong cái xô bồ của cuộc sống hiện đại, một bộ phận lớn cán bộ tham ô, 

cửa quyền, nhũng nhiễu với nhân dân, họ quên mất rằng mình là “đầy tớ trung thành 

của nhân dân”. 

Chú gọi tôi, cháu vào đây. Rót ly nước, chú bảo, “cháu đi xa chắc mệt lắm, uống 

nước đi rồi nói chuyện. Sáng giờ, chú sang đây tìm tư liệu cho cháu nhưng giờ những tư 

liệu ở đây cũng không còn cháu à. Hội thay đổi, xây dựng lại mấy lần rồi tài liệu cũng 

thất lạc, không còn nhiều. Nhưng mà nói đến chú Ba Bộ là chú rành nhất, thân thiết 

nhất, không ai hiểu chú Ba bằng chú”. 
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Tác giả cùng ông Phạm Thanh Trung (ngoài bìa phải) tại hội nông dân tỉnh Đồng Nai 

Nhấp ngụm trà, chú Trung chậm rãi nói: “Chú Ba quê ở Long Đất Đỏ, giờ tách ra 

là huyện Long Đất và Đất Đỏ. Nhà chú Ba hiện tại ở Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Long 

Đất. Cháu muốn tìm hiểu về chú Ba thì cháu phải tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Bà Rịa - 

Vũng Tàu”.  

Ông Dương Văn Đông (Ba Bộ) trong lòng người lính thân cận năm xưa 

Kể về ông Ba, chú Trung bùi ngùi xúc động, những ký ức về người thủ lĩnh nông 

hội năm xưa như hiện về trong hồi ức: 

“Ngày trước, mỗi lần làm báo cáo, chú Ba đều xé bỏ. Chú phải làm lại nhiều lần, 

có báo cáo cả tháng mới làm xong nhưng điều đặc biệt là chú và những người cùng thời 

với chú sẵn sàng làm lại. Sau này, trong công tác của mình ngẫm nghĩ chú cảm ơn chú 

Ba nhiều, nhờ những cái khó có lý của chú ấy mà chú thấy mình trưởng thành hơn”. 

Cũng theo thông tin của chú Trung, tôi được biết gia đình ông Đông có 5 người 

con, hiện nay con trai út của ông đang sinh sống ở ngôi nhà tại Gò Sầm cùng với mẹ và 

gia dình buôn bán hoa ở TP Bà Rịa. Ông Đông từng kiêm nhiệm rất nhiều chức vụ như 

bí thi huyện Long Đất, chủ tịch nông hội huyện Long Đất, bí thư Xuyên Mộc, phó chủ 

tịch nông hội tỉnh Đồng Nai (sau này là hội nông dân tỉnh Đồng Nai). Trước khi ra về, 
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chú Trung cho tôi địa chỉ nhà của ông Ba Đông và số điện thoại của chú Dương Văn 

Ban (con trai út của ông Dương Văn Đông). 

Hành trình về miền đất đỏ - quê hương người anh hùng Võ Thị Sáu 

Tiếp tục, cuộc hành trình của mình, tôi tìm đến nhà ông Dương Văn Đông ở ấp 

Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Long Đất, tình Bà Rịa – Vũng Tàu. Con đường từ nhà tôi 

đến nhà ông ở tầm 70 km, mùa mưa con đường đất khó đi hơn. 7h tôi xuất phát, chuyến 

hành trình gần 3 tiếng đồng hồ mới đến ấp Gò Sầm. Ngôi nhà nằm sâu trong ấp Gò 

Sầm, hỏi thăm những người dân và được sự dẫn đường tôi mới đến  được nhà ông. 

 
Tác giả chụp hình lưu niệm bên tường đài liệt sĩ xã Láng Dài 

Nối tiếp truyền thống cách mạng 

Ngôi nhà cấp 4, xây dựng từ rất lâu, tường nhà đã ngã màu năm tháng của thời 

gian. Bên trong ngôi nhà, được xây dựng theo lối kiến trúc thập niên những năm 90.  

Nhà do vợ chồng con trai trưởng của chú Dương Văn Ban sinh sống. Cô con dâu của 

chú Ban cho biết chú Ban và bà nội (vợ ông Đông) đang ở Vũng Tàu. Khi nghe tôi, 

muốn tìm hiểu về ông Ba, chị vui vẻ nhận lời. Chị hướng dẫn cho tôi những tư liệu về 

ông: huân, huy chương và những tư liệu hình ảnh của ông. Nhìn lên tường nhà, tôi thấy 

rất nhiều giấy khen tặng thành tích chiến sĩ vẻ vang của anh Dương Văn Chiến (con trai 
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đầu của ông Dương Văn Ban), và huân chương kháng chiến hạng nhì của chú Dương 

Văn Ban. 

 
Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba của ông Dương Văn Chiến (con trai đầu của ông Dương Văn Ban) 

 

 
Huy chương kháng chiến hạng nhì của ông Dương Văn Ban (con trai út của ông Ba Bộ) 

Tôi ngỏ ý, muốn thắp hương cho ông Đông, chị đưa tôi đến gian nhà chính nơi có 

đặt bàn thờ ông.  
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Tác giả thắp hương bên ban thờ ông Dương Văn Đông 

Nhìn phía bên phải, tôi thấy tấm bằng tổ quốc ghi công liệt sĩ Dương Thị Sung. 

Hỏi ra mới biết đó là con gái đầu của ông Đông, hi sinh tại chiến khu Minh Đạm năm 

1968. Trong trận càng quét của Mỹ ngụy vào khu căn cứ Minh Đạm, tại núi Minh Đạm 

địch gài mìn, trên đường hành quân, bị rơi vào phục kích. Mìn nổ, cô Hai Sung hi sinh. 

 
Bằng tổ quốc ghi công của liệt sĩ Dương Thị Sung (con gái đầu của ông Dương Văn Đông) 

 
Nhìn những tấm huân huy chương và tấm bằng khen tôi thật sự cảm phục gia 

đình ông, một gia đình truyền thống cách mạng. 
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Được sự căn dặn của chú Dương Văn Ban, tôi nhận được tư liệu về ông… và 

được biết thêm vợ của ông bi gãy xương đùi, nằm tịnh dưỡng tại nhà do chú Ban thuê 

để bán hoa ở Bà Rịa. 

 
công viên huyện Đất Đỏ 

Vượt tuyến đường gần 30km, tôi tìm đến ngã tư Thành Thái nơi mà gia đình ông 

buôn bán. Tiệm hoa tươi Hồng Phúc nằm cách ngã tư tầm 200m.  

Tiếp chuyện với tôi, chú Ban với nụ cười thân thiện 

 
Tác giả chụp hình lưu niệm cùng ông Dương Văn Ban (con trao ông Ba Bộ) 
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Qua nói chuyện tôi mới biết thông tin rõ hơn về ông Đông, theo chú Ban về nhà 

trọ ở Bà Rịa, tôi được tiếp chuyện với mẹ chú. Bà năm nay đã ngoài 80 tuổi, bị té gãy 

xương đùi nên phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt do chú Ban và vợ chú chăm sóc. 

 
Tác giả chụp hình lưu niệm cùng vợ ông Dương Văn Đông 

Ở cái tuổi ngoài 80 bà vẫn minh mẫn, bà trò chuyện với tôi rất vui vẽ, bà kể về 

ông Đông (chồng bà) với niềm tự hào, hạnh phúc: 

Thời kháng chiến, khoảng năm sáu mươi mấy ông bị địch bắt trong một lần đi 

công tác. Khi hay tin ông bị bắt, tôi phải lục khắp vách nhà, bấy giờ nhà làm bằng 

tranh và lá dừa, mỗi lần có thư mật của Đảng gửi ông ấy nhét hết vào trong vách tranh. 

Vì sợ, chúng lục soát nhà thấy, tôi phải lục soát trước, lấy ra cả thúng giấy cô ạ! Tôi 

đem đi đốt hết, vừa đốt xong bọn chúng kéo tới xét nhà. Chúng nó xét kỹ lắm, đâm 

thủng cả vách và cả nóc nhà, đào xới đất, không tìm được bằng chứng chúng tức tối bỏ 

đi. Khoảng 2 năm, ông được thả về, cái thời kỳ đó cách mạng còn nghi ngờ vì không 

biết sao ông được thả. Về ở nhà ông đan sọt, giỏ bắt cá, làm đồng, cứ mãi mê làm việc 

nhà. Tôi có hỏi ông về thời gian ở tù nhưng ông không nói nửa lời, biết tính ông nên tôi 

không hỏ. 

Tiếp lời bà, vợ chú Ban tâm sự: “lúc đó, con có nghe ba kể, nhờ chú Ba Khánh 

(nguyên bí thư Bà Rịa – Vũng Tàu) và chú Mười Sinh tham mưu với cách mạng mà ba 

được phục hồi Đảng tịch và tham gia cách mạng”. 
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Qua lời tâm sự của bà, tôi mới hiểu được vai trò của người vợ, người phụ nữ 

trong thời kỳ kháng chiến có chồng làm “quốc sự”, một nách 5 người con, bà vừa chăm 

lo gia đình vừa làm cách mạng. 

Trong thời kỳ cách mạng, bà cũng từng bị giặc bắt, bị đánh đập, tra tấn dã man 

nhưng với nghị lực của người dân mất nước, mong muốn hòa bình bà không hề khai. 

Không tìm được chứng cứ, chúng đành thả bà về. Hồi ức của người phụ nữ về những 

năm tháng đau thương trong chiến tranh. Lúc ấy, trong nhà dân, ai cũng có hầm tránh 

đạn, tránh bom, nhà bà cũng có. Bà còn cho tôi biết, sau nhà bà (ngay gốc chuối) ở Gò 

Sầm hiện còn có hầm bí mật của quân Việt Cộng. Bà nhớ, mỗi lần Việt Cộng họp bàn 

trong nhà điều nghỉ dưới hầm tránh đạn của gia đình. Trong nhà không có đàn ông, mấy 

chú lại hay hút thuốc mà khói thuốc là địch phát hiện, nên mỗi lần thấy khói thuốc, bà 

phải lôi điếu thuốc ra đốt rồi giả vờ nhấp. Có lần, bà đi chợ dặn rất kỹ mấy chú không 

được hút thuốc. Ấy thế mà, vừa về tới đầu ngõ đã thấy 3, 4 tên lính, bà đành đi tắt về 

sau nhà rồi nhanh trí ôm bó rơm hun khói khắp nhà. Lính kéo đến thấy khói khắp nhà, 

chúng bỏ về. 

Tôi hỏi bà, lúc đó bà có sợ không? 

“Có chứ, sợ phát khiếp, nhưng phải bình tĩnh chứ nếu lộ ra thì chết, lộ bí mật 

hết”. Bà thở dài: “Tội nghiệp, mấy chú ấy phải làm việc suốt, nên mệt mới hút thuốc”. 

Sau ngày giải phóng, ông Đông được điều động về Hội nông dân tỉnh Đồng Nai 

công tác, bà lại một mình lo cho các con, đứa con gái đầu ra đi mãi mãi vào năm 68, khi 

tham gia ở chiến khu Minh Đạm. Trong lần hành quân, lọt vào khu tập kích gài mìn của 

địch, cô Hai Sung hy sinh. Gánh nặng đè lên vai người phụ nữ bé nhỏ. 

Năm 1976, ông ấy tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội trở thành người Đại biểu 

Quốc hội khóa VI. Nỗi vui mừng và niềm vinh dự của gia đình khi ông ấy được Đảng và 

nhà nước, nhân dân tin cậy. Thời kỳ đó, tôi còn khổ hơn, vì dường như ông ở suốt trên 

tỉnh Đồng Nai. Người dân ở đây, có người bảo tôi, có chồng làm Quốc hội mà sau vẫn 

cứ khổ. Nói thật, lúc đó suy nghĩ của tôi, cống hiến cho nhà nước, chỉ mong hòa bình, 

hạnh phúc, không phải lo sợ chiến tranh, bom đạn là mừng lắm rồi. 
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 Khi nghe tôi hỏi về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.Chú Ban, kéo dài 

một hơi điếu thuốc trên tay, khuôn mặt người đàn ông hằn lên nổi khắc khổ mưu sinh, 

cái nghèo cứ đeo bám mãi. Ngày nay kinh tế càng khó khăn, gia đình chú mưu sinh chủ 

yếu nhờ vào buôn bán hoa tươi. Ở cái tuổi lục tuần, người đàn ông này vẫn phải lao 

động để kiếm sống. Nhả làn khói thuốc, chú hít hà suy ngẫm nhớ lại những năm tháng 

xưa: Lúc 11 tuổi, tôi đã tham gia lớp huấn luyện sử dụng mìn ở địa phương, hồi ấy, 

lòng căm thù giặc cũng lớn lắm, nó như ăn vào dòng máu của chúng tôi những đứa con 

đất Việt. Tôi cùng lũ bạn cứ trốn học đến nhờ các chú huấn luyện ném mìn. Biết được, 

các chú thương lắm, động viên đi học rồi những lúc rãnh rỗi mới hướng dẫn cho. Sau 

một thời gian, tôi làm công tác giao liên. Có lần bị nghi ngờ, địch bắt đưa về khám, 

chúng nó hỏi tôi có biết Việt Cộng không? Tôi trả lời không, chúng xách tôi lên tán cho 

mọt bạt tay đe dọa. Tôi vẫn im lặng, rồi chúng thả về. Không hiểu sao, lúc đó mình lại 

gan dạ như thế. Trên đường về, tôi gặp mấy chú cán bộ đang tiến về hướng về xã nơi tôi 

bị bắt, thấy tôi, mấy chú bảo đang định lên giải cứu cho cháu, lỡ bọn chúng dọa, cháu 

khai thì ảnh hưởng lớn cho cách mạng. Sau ngày giải phóng, năm 1979 ở Campuchia 

còn đánh ác liệt lắm, tôi xin mãi mới được điều động chi viện Campuchia. Sang đó 

chưa đầy một năm, biết được ba tôi xin cho tôi về vì gia đình chỉ còn mình tôi và anh 

Phong (con trai thứ của ông Đông) nhưng anh ấy bị bệnh. Khi về, tôi tiếp tục công tác ở 

Công An Đồng Nai. Công tác một thời gian thấy mẹ khổ cực lại ốm yếu nên tôi xin về. 

Cùng thời gian này, ba tôi cũng xin về quê và tham gia ở địa phương. 

 Năm 2004, ba tôi mất do bị ung thư xương hàm. Nguyện vọng của ba tôi là được 

an táng trên đất nhà nên phần mộ của ba tôi được chôn ở quê nhà Gò Sầm. Riêng chị 

Hai, nhà nước truy tặng liệt sĩ rồi hài cốt được quy tập chôn cất ở nghĩa trang huyện 

Long Đất. 

 Qua thông tin từ vợ ông, tôi được biết thêm về nguyên nhân cái chết của ông 

Đông. 

 Ngày ông ấy bị bắt, giam ở khám Đường 1 năm rồi giải về nhà lao Phú Lợi – 

Bình Dương, tôi không hề biết gì về tin tức của ông, ông cũng không kể cho tôi nghe 

cuộc sống trong tù của ông. Sau này, nghe một người bạn từng ở tù với ông kể. Lúc 
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chúng nó giải ông về khám, ông bị thương bên đùi phải nó không cho Bác sĩ chạy chữa 

đến nơi đến chốn nên cái chân của bị tật. Trong tù, chúng ngược đãi tù nhân, cho ăn 

kham khổ. Có lần, chúng đem đến một thúng cơm thiu, bắt tù binh ăn. Ông bức xúc, 

dùng chân còn lại đá mạnh vào thúng cơm, cơm đổ tung tóe ra khắp nhà, bọn chúng 

dùng bán súng đánh mạnh vào gò má làm ông bị gãy xương hàm.Vết thương không 

được chạy chữa, nó tự lành nhưng biến chứng để lại sự hình thành khối U dưới xương 

hàm. Khoảng năm 2002, thấy ông khó khăn trong ăn uống, gia đình đưa đi khám mới 

biết ông bị ung thư xương hàm, chạy chữa gần hai năm ông mất. 

 Ngày ông còn sống, chính quyền địa phương có đến để hỏi về tư liệu lịch sử 

Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ba tôi cũng tham gia. Trong tập lịch sử, cũng có viết 

về khoảng thời gian tham gia chiến đấu của ba tôi. 

 Khi nghe tôi nhắc về bà Mười Hoàng (bà Trần Thị Minh Hoàng, nguyên đại biểu 

quốc hội khóa VI), chú Ban cho tôi biết ngày trước khi chú còn làm ở Đồng Nai, cô 

Mười thương chú và gia đình lắm. sau này, cô có đề nghj cấp nhà tình nghĩa cho gia 

đình chú ở Biên Hòa – Đồng Nai nhưng chú không đồng ý, vì chú nghĩ còn nhiều đồng 

bào, chiến sĩ nghèo khổ.  

 Nghe chú nói, tôi thấy thương gia đình chú quá, thương nghĩa tình của những 

người đồng đội chiến sĩ năm xưa. Tôi thấy hổ thẹn cho cuộc sống thực dụng ngày nay, 

mấy ai nghĩ và làm được như chú. Ngày nay, bất cứ công tác từ thiện nào cũng nhằm 

mục đích quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mình hoặc là làm nổi cho bản thân. Chợt 

nhớ đến việc làm của trưởng thôn trong đợt cứu trợ mùa lũ vừa qua, dù có biện bạch 

như thế nào đi nữa thì việc làm đó của trưởng thôn đã làm mất lòng tin của phần lớn con 

người. Rồi đây, ai sẽ dám làm từ thiện vì ai đảm bảo số tiền họ được đưa tới cho người 

nghèo, người cần cứu giúp vẫn nguyên vẹn mà không chia 5 xẻ 7. 

 Từ giã gia đình chú tôi ra về, những cơn mưa phùn chào đón ngày đầu mùa Đông 

ập về, mang theo không khí se se lạnh, cái lạnh khiến tim tôi như thắt lại. Đi ngang qua 

khu di tích của người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, lòng tôi cảm thấy bồi hồi xúc động, 

trong tâm trí tôi hình ảnh những người chiến sĩ cách mạng đặt tay mình lên ngực trái hát 
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bài tiến quân ca “Đoàn quân Việt Nam đi”, bài ca hào hùng, bi tráng… hàng trăm ngàn 

chiến sĩ xếp thành hàng với bước thần tốc kéo về giải phóng miền Nam. 

2.4.2. Vài nét về tiểu sử người Đại biểu Quốc hội VI (1976-1981) – ông Dương 

Văn Đông (Ba Bộ) 

  Ông Dương Văn Đông sinh ra tại quê hương miền Đông gian lao mà anh dũng, 

quê hương giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, miền quê Long Đất Đỏ. Sinh ra ngay 

thời điểm phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động Việt 

Nam dâng lên mạnh mẽ và có ý thức chính trị vô sản rõ rệt, nhiều chi bộ Đảng cộng sản 

được thành lập ở các tỉnh Bắc kì và Trung kì (1929).  

 
Di ảnh ông Dương Văn Đông (Ba Bộ) do tác giả chụp tại nhà riêng ở ấp Gò Sầm, 

xã Láng Dài, Huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Sinh ra và lớn trong gia đình bần nông nghèo, đất nước lại rơi vào cảnh nước mắt 

nhà tan. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực dân 

Pháp cướp hàng ngàn hecta đất của nông dân xây dựng đồn điền cao su. Đẩy nông dân 

và đồng bào dân tộc vào tình trạng bần cùng.  

"Cha trốn ra Hòn Gai cuốc mỏ 
Anh chạy vào Đất Đỏ làm phu 

Bán thân đổi mấy đồng xu 
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Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng” 
(Tố Hữu) 

Năm 1929-1933 kinh tế thế giới lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Từ 

năm 1930 Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, mất mùa, sưu cao, thuế 

nặng cuộc sống nhân dân cơ cực, lầm than.     

Năm 1930 Đảng cộng sản Việt Nam thành lập, công tác truyền bá chủ nghĩa Mác 

– Lênin đến với mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam được tiến hành. Năm 

1931, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Vũng Tàu, nhiều tù binh đứng lên 

chống lại sự áp bức, khổ sai của thực dân Pháp 

Trong lúc chuyển tù chính trị từ tàu Claude Chape sang tàu Harmand Rousseau 

(chở tù chính trị từ Khám Lớn Sài Gòn ra Côn Đảo), những chiến sĩ cộng sản đã hiên 

ngang phất cao lá cờ đỏ búa liềm, và đanh thép hô những khẩu hiệu cách mạng: 

- Công nông binh đoàn kết lại! 

- Phản đối bắn giết tù đày! 

- Đả đảo đế quốc chủ nghĩa Pháp và phong kiến địa chủ! 

- Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm! 

- Cách mạng Đông Dương thành công muôn năm! 

Từ năm 1934-1937 nhiều chi bộ Đảng được thành lập ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 

nhiều chi bộ Đảng tổ chức công khai đấu tranh chống Pháp. 

Năm 1939 chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, thực dân Pháp tăng cường bắt 

bớ, đưa thanh niên Việt Nam sang chiến trường Pháp làm bia đỡ đạn. Dưới sự lãnh đạo 

của những đảng viên cộng sản, phong trào chống bắt lính ở vùng Long Điền, Đất Đỏ 

phát triển mạnh. Nhiều người trốn vào rừng, không đi khám, người uống mực tàu cho 

đen hết vòm họng, người chặt ngón tay trỏ, người chặt ngón chân cái để khỏi đi lính 

chết thay cho “nước mẹ” thực dân.  

Ngày 22 tháng 6 năm 1940, nước Pháp bại trận. Nhân cơ hội này, phát xít Nhật 

nhảy vào Đông Dương. Tháng 8 năm 1941, phát xít Nhật đã đổ bộ lên Phước Tỉnh (nay 

thuộc huyện Long Đất) và Cầu Đá (Bãi Trước - Vũng Tàu) và mở rộng các điểm đóng 

quân, chốt giữ các vị trí quan trọng ở Bà Rịa và Vũng Tàu.  
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Tình cảnh “một cổ hai tròng” của các tầng lớp nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 

càng bi đát: hàng hóa thiết yếu khan hiếm; đồng bạc mất giá, sản xuất ách tắc, ngưng 

trệ; tiểu thương tiểu chủ buôn bán ế ẩm, nhiều nhà buôn phải đóng cửa vì người mua ít, 

trộm cướp gia tăng; đời sống khó khăn, nhiều đợt phu Bắc bị Nhật đưa vào không có 

việc làm cùng nhiều công nhân tại các đồn điền cao su thất nghiệp, các công xưởng nhỏ 

bị phá sản đổ dồn về Vũng Tàu.  

Phát xít Nhật củng cố sân bay Vũng Tàu, xây dựng sân bay Phú Mỹ, đào công sự 

và tuyến phòng thủ bờ biển Long Hải, ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến tranh Thái Bình 

Dương. Trong khi đó tình hình thế giới ngày càng chuyển biến sâu sắc. Phát xít Đức bội 

ước tiến công Liên Xô (tháng 6-1941), Hồng quân Liên Xô đã phá tan kế hoạch "chiến 

tranh chớp nhoáng" của Hítle và giành thế chủ động trên chiến trường. 

Tháng 8 năm 1945 Nhật tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh, Trung ương Đảng 

đã quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Quốc dân 

Đại hội họp ở Tân Trào đã bầu ra Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do Cụ Hồ Chí Minh 

đứng đầu 

Sáng 25-8-1945, nhận chỉ thị của Xứ ủy về tổ chức giành chính quyền tại Vũng 

Tàu. Sáng 28-8-1945, quân dân Bà Rịa giành được chính quyền. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh 

ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 06-01-1946 Tổng tuyển của bầu ra quốc hội 

diễn ra trên cả nước. 

Chính quyền cách mạng củng cố, xây dựng. Năm 1945, hai tỉnh Bà Rịa và Vũng 

Tàu hợp nhất. Năm 1946, Thực dân pháp củng cố lực lương tăng cường cướp chính 

quyền cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí 

Minh 19/12/1946 nhân dân Bà rịa – Vũng Tàu đứng lên chống Pháp 

Từ năm 1945-1947 phong trào đấu tranh giành chính quyền của quân và dân Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Cũng như những thanh niên yêu nước khác, chàng thanh niên Dương 

Văn Đông sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1945, anh tham gia biểu tình cướp chính 

quyền ở Bà Rịa, khi ấy anh vừa tròn 16 tuổi. 12/1947 được sự tin tưởng của cán bộ xã 

Phước Hiệp, anh tham gia làm công tác liên lạc ở Xã Phước Hiệp huyện - Long Đất – 
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tỉnh Bà Rịa. Cùng thời gian nay, cách mạng đang lâm vào tình cảnh khó khăn, thực dân 

Pháp tang cường đàn áp, chống phá cách mạng. Phong trào đấu tranh của nhân dân Bà 

Rịa chống Pháp dâng cao, nhiều tổ chức thanh niên thành lập. Được sự tín nhiệm và tin 

cậy của cán bộ cách mạng anh trở thành tổ trưởng thanh niên cứu quốc, năm đó anh vừa 

tròn 18 tuổi.  

Năm 1948 đến tháng 12 năm 1951, anh làm nhân viên cơ quan liên lạc của Ủy 

ban kháng chiến hành chính tỉnh Bà Rịa. 

1952 đến tháng 7 năm 1954 làm ủy viên tuyên huấn ban chấp hành thanh niên xã 

kiêm cán bộ chính trị xã đội Phước Thành. 

Tháng 5 năm 1954 chiến thắng Điện Biên phủ giành thắng lợi. Ngày 20 tháng 7 

năm 1954 hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết thúc chiến tranh, lặp lại hòa bình ở Việt 

Nam. Căn cứ Xuyên Mộc - Hàm Tân là nơi tập kết 80 ngày để các lực lượng võ trang và 

cơ quan dân chính Đảng tập trung chuyển ra miền Bắc theo hiệp định. Cùng thời gian 

này, các lực lượng vũ trang, công an, dân chính Đảng có danh sách tập kết ra Bắc trong 

đó có ông Dương Văn Đông, tuy nhiên ông không tập kết ra Bắc mà ở lại Miền Nam và 

công tác tại xã Hiệp Hòa cùng với chi bộ lãnh đạo phong trào cách mạng ở xã. 

Ngày 20 tháng 7 năm 1956 được sự giới thiệu của đồng chí Thanh Hồng – cán bộ 

huyện ủy chỉ đạo phong trào xã Phước Hòa Long và đồng chí ba Kim – thường vụ tỉnh 

ủy giới thiệu, anh được đứng vào hàng ngủ dự bị của Đảng. Qua quá trình thử thách, ba 

tháng sau (20/10/1956) người thanh niên ưu tú Dương Văn Đông chính thức trở thành 

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

Tháng 7 năm 1956 Mỹ Diệm mở chiến dịch ”Trương Tấn Bửu” đánh phá khốc 

liệt phong trào cách mạng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Các đồn điền cao su nằm 

trong địa bàn trọng điểm đánh phá của địch. Hàng trăm cán bộ, đảng viên và quần 

chúng cách mạng trong công nhân ở các đồn điền Bình Ba, Xuân Sơn, Sông Cầu lần 

lượt bị địch bắt bớ, khủng bố ác liệt. Thực hiện âm mưu ”tố cộng”, địch gom thân nhân 

những gia đình cách mạng về tập trung vào ”khu trù mật” để dễ bề khống chế. Chúng 

bắt bà con xé cờ Đảng, cờ Tổ quốc, gây ly gián, bắt “tố cộng”, buộc con tố cáo cha, vợ 

tố chồng, tạo tâm lý nghi ngờ, mất đoàn kết trong quần chúng. Nhiều cuộc đấu tranh 
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diễn ra từ các huyện thị đến Ủy hội quốc tế (Vũng Tàu) với sự ủng hộ của các cơ sở và 

đông đảo đồng bào quanh chợ đưa yêu sách, buộc địch phải tôn trọng Hiệp định 

Giơnevơ, không được khủng bố, trả thù những người kháng chiến. 

Chính quyền Ngô Đình Diệm trắng trợn phá hoại Hiệp định Giơnevơ, ban hành 

quốc sách tố cộng, diệt cộng trên toàn miền Nam Việt Nam. Chúng tổ chức nhiều đoàn 

công dân vụ, dân ý vụ đưa về các xã ấp, phát động chiến dịch tố cộng, diệt cộng rầm rộ 

nhằm xuyên tạc lịch sử, hạ uy thế của Đảng cộng sản, bôi nhọ cán bộ đảng viên, tô son 

trát phấn cho chính quyền bù nhìn tay sai. Thông qua các chiến dịch tố cộng, địch đã bắt 

rất nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng vào các nhà tù, đồng thời siết chặt 

chế độ kềm kẹp ở thôn ấp.     

Cuộc đấu tranh chống tố cộng, diệt cộng ở các thôn ấp diễn ra hàng ngày với 

nhiều mức độ quyết liệt, không ít trường hợp phải đổ máu và hy sinh. Thực hiện chỉ thị 

4HBC của Liên Tỉnh ủy, thực hiện chủ trương “điều lắng” để bảo toàn cán bộ, trong 

tình hình địch đánh phá ác liệt. Các cán bộ Đảng rút vào hoạt động bí mật. Đồng chí 

Dương Văn Đông và chi bộ rút vào hoạt động bí mật ở ấp Hiệp Hòa xã Phước Hòa 

Long  

Ngày 3 tháng 12 năm 1961 (Âm lịch) trên đường đi công tác vào ấp Hiệp Hòa, xã 

Phước Hòa Long, huyện Long Đất đồng chí Dương Văn Đông bị địch phục kích bắn bị 

thương ở đùi và bị bắt giải về Khám Đường tỉnh Bà Rịa, bị giam ở đây một năm. Sau 

đó, bị đầy đi nhà lao Phú Lợi. Trong thời gian bị giam ở hai nhà lao trên đồng chí 

Dương Văn Đông vẫn giữ được khí tiết cách mạng, không đầu hàng địch. Giặc không 

luận tội được vì không có chứng cớ, tháng 3 năm 1963 đồng chí Dương Văn Đông được 

thả. Trong thời gian bị giam giữ ở nhà nham Phú Lợi bị hành hạ, đánh đập, bị bỏ đói 

thường xuyên. Có lần bọn chúng cho các tù binh ăn cơm thiu, cơm được để vào trong 

thúng dơ bẩn. Đồng chí Dương Văn Đông tỏ thái độ bất bình, ông dùng chân đá đổ 

thúng cơm. Bọn lính cai ngục, dùng bán súng đánh mạnh vào xương hàm làm ông bị 

gãy xương hàm. Giặc tiếp tục tra tấn, đánh đập, bỏ đói nhưng người chiến sĩ cách mạng 

quyết không phục tùng quân giặc. 
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Tôi từng nghe ba kể, trong thời kỳ cách mạng, bị giặc bắt và thả ra mà không có 

rõ lý do như đồng chí Ba Bộ thường bị đưa vào diện tình nghi và rất nhiều đồng chí vị 

bắt mãn nên đầu hàng địch. Với đồng chí Ba Bộ, ông vẫn giữ khí tiết người chiến sĩ 

cách mạng. Sau khi ra tù, ông tiếp tục thoát ly vào làm sản xuất (tổ phó) tại giao liên 

huyện Long Đất. Đầu năm 1965 được sự tín nhiệm của đồng chí Ba Khánh, Mười Sinh 

ong được Đảng quyết định phục hồ Đảng tịch. 

Tháng 2 năm 1965 ông được huyện ủy điều về làm trưởng ban nông hội huyện 

Long Đất (1 tuần). Sau đó, huyện ủy quyết định ông làm phó ban kinh tế kim bí thư chi 

bộ liên cơ quan huyện Long Đất. 

Ngày 20 tháng 7 năm 1967 ông được tỉnh ủy điều về làm bí thư ban cán sự huyện 

Xuyên Mộc (bí thư huyện ủy). 

Năm 1970, Tỉnh ủy chủ trương Xuyên Mộc sáp nhập với Long Đất và tập trung 

xây dựng căn cứ địa đứng chân (vùng 1 - bắc lộ 23). Tại Minh Đạm, địa bàn ác liệt còn 

lại 2 b của C25 và 1 số du kích xã cùng lực lượng bám trụ bên trong để tiếp tục ổn định 

phát triển phong trào đấu tranh của quần chúng. 

7 năm 1971, ông được điều về làm phó ban Nông hội huyện Xuyên Mộc – Long 

Đất. 

5 năm 1973 tỉnh ủy quyết định điều ông về làm phó ban nông hội kiêm bí thư 

Đảng Đoàn ban nông hội tỉnh. 

Tháng 2 năm 1976, tỉnh Bà Rịa sáp nhập vào tỉnh Đồng Nai, ông tiếp tục giữ 

chức phó ban nông hội tỉnh. Tháng 12 năm 1976, ông được đề cử tham gia ứng của đại 

biểu Quốc hội khóa VI và ông vinh dự trở thành người đại biểu Quốc hội khóa VI 

(1976-1981). 

Ngày 24 tháng 2 năm 1982 ông nghỉ hưu và về sinh sống cùng gia đình ở  xã 

Láng Dài, huyện Long Đất (nay là huyện Đất Đỏ). 

Năm 2004, ông bạo bệnh qua đời do di chứng của vết thương xương hàm khi ông 

bị bất tù đày tại nhà giam Phú Lợi. 

2.4.3. Dấu ấn lịch sử của người chiến sĩ cách mạng, người đại biểu Quốc hội 

khóa VI – Dương Văn Đông (Ba Bộ) 
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Anh Ba Bộ trong lòng chiến sĩ thời kháng chiến chống Pháp 

Với đồng bào và nhân dân, chiến sĩ miền Nam, việc gọi biệt danh thể hiện sự tôn 

trọng yêu thương, gần gũi. Từ bao đời, người miền Nam hay gọi tên theo thứ: Anh Ba, 

anh Bảy, cô Sáu, cô Năm, dì Út… Và dường như trở thành phọng tục tập quán lâu đời 

của người miền Nam. 

Cái tên Ba Bộ của đồng chí Dương Văn Đông có ý nghĩa quan trọng với ông. 

Người thanh niên gan dạ, cái tên là sự kính phục của nhân dân, đồng đội gọi ông. Năm 

1947, thanh niên yêu nước Dương Văn Đông đấu tranh cướp chính quyền ở Bà Rịa. 

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, vũ khí của chúng ta chủ yếu là giáo mác, tầm vong, 

cung tên. Ấy vậy mà lòng gan dạ, dũng cảm của những người dân, người thanh niên yêu 

nước vẫn kiên cường bất khuất. Chành thanh niên Dương Văn Đông, liều mình xong 

pha vào trận mạc. Bằng vũ khí gậy tầm vong, anh đã cướp được hơn hàng chục khẩu 

súng từ tay Pháp. Đánh tay không “đánh bộ” mà thắng được lính Pháp, cướp được súng 

từ giặc. ông nhận được sự ngưỡng mộ yêu mến của nhân dân và đồng đội. Biệt danh Ba 

Bộ có từ lúc ấy và trở thành dấu ấn lịch sử của cuộc đời người chiến sĩ cách mạng 

Dương Văn Đông. Ông là đại diện cho những người chiến sĩ nông dân, với lòng gan dạ, 

kiên cường, thật đáng khâm phục. Tình yêu quê hương, sự căm thù giặc tạo thành sức 

mạnh “thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Những người 

chiến sĩ ấy, “tay không mà đánh giặc, xong pha vào trận mạc”.  

Tôi bất chợt nhớ đến khúc ca bi tráng, hào hùng ca ngợi những người chiến sĩ - 

nông dân thời kỳ chống Pháp được dựng lên thành tượng đài sừng sững bất hủ với thời 

gian qua ngòi bút Nguyễn Dình Chiểu trong bài “văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”. 

“Nhớ linh xưa 

Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó. Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung; 

chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ. Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn 

quen làm; tập khiên, tập súng, tập vác, tập cờ, mắt chưa từng ngó”. 

Những người chiến sĩ - nông dân ấy 
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Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo dòng ở lính diễn binh. Chẳng qua là dân 

ấp, dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ.  Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi đeo 

bao tấu bầu ngòi. Trong tay cầm một ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu nón gõ.  

Nhưng, với họ lòng yêu nước vẫn mãnh liệt, sự căm thù giặc sâu sắc, thôi thúc họ 

hy sinh bản thân vì độc lập tự do của dân tộc. 

Hoả mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia. Gươm đeo dùng 

bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ. Chi nhọc quan quản trống kỳ, 

trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không; Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, 

đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có. Kẻ đâm ngang, người chém dọc, làm 

cho mã tà ma ní hồn kinh; Bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu thiếc tàu đồng súng 

nổ … Đâu biết xác phàm vội bỏ. Một chắc sa trường rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa 

bọc thây; Trăm năm âm phủ ấy chữ quy, nào đợi gươm hùm treo mộ”.  

Thà hi sinh tất cả, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. “Sống làm chi 

theo quân tà đạo, quăng vùa hương, xô bàn độc, thấy lại thêm buồn; Sống làm chi ở 

lính mã tà, chia rượu lạt, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ.Thà thác mà đặng câu địch 

khái, về theo tổ phụ cũng vinh; Hơn còn mà chịu chữ đầu Tây, ở với man di rất khổ. 

 Ôi! Một trận khói tan; Nghìn năm tiết rỡ. Binh tướng nó hãy đóng sông Bến 

Nghé, ai làm cho bốn phía mây đen; Ông cha ta còn ở đất Đồng Nai, ai cứu đặng một 

phường con đỏ. Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều 

khen; Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ...” 

Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân;  

Anh Ba Bộ, bí thư huyện ủy Xuyên Mộc 

Xin được gọi tên ông với cái tên Ba Bộ như lòng kính phục về người bí thư huyện 

ủy Long Đất và Xuyên Mộc xưa, người chiến sĩ góp phần làm nên những trận chiến 

oanh liệt cho lịch sử Đảng bộ Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Chiến thắng Bình Giã (1964-1965) đã làm phá sản về cơ bản chiến lược chiến 

tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ và tay sai. Đầu năm 1965, phần lớn các ấp chiến lược 

trong tỉnh đều bị phá rã hoặc phá banh, kể cả những ấp chiến lược kiên cố của địch trên 

trục lộ số 15 như Phước Lộc, Chu Hải, Kim Hải nằm sát thị xã Bà Rịa. Vùng giải phóng 
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của tỉnh mở rộng và nối liền từ Căn cứ Minh Đạm qua Long Mỹ, Hội Mỹ, Lộc An 

(Long Đất) lên Phước Bửu, Bưng Riềng, Bàu Lâm (Xuyên Mộc) nối với Xuân Sơn, 

Long Tân, Long Phước, Hoà Long, Châu Pha, Hắt Dịch (Châu Thành), qua Xuân Lộc 

về Chiến khu Đ.  

Chiến tranh diễn ra ác liệt, đế quốc Mỹ liên tiếp nhận thất bại tại BR-VT, chúng 

buộc phải bàn giao trách nhiệm bình định địa bàn Bà Rịa cho Trung Đoàn bộ binh số 1 

quân chư hầu Úc. Đội quân đánh thuê này đã thực sự gây cho ta nhiều khó khăn trong 

việc đối phó với chúng. 

Quân Úc thường chia thành nhiều phân đội nhỏ, sử dụng chiến thuật biệt kích, 

phục kích trên các tuyến hành lang của ta hoặc tìm dấu vết mò sâu vào căn cứ. Khi phát 

hiện các lối mòn ta thường đi lại, chúng bố trí bãi mìn claymo dày đặc, liên kết thành 

từng chùm trên diện rộng, có khả năng tiêu diệt cả một đội hình lớn của ta. Thủ đoạn 

của bọn Úc thường biến hoá. Chúng sử dụng trực thăng bay thấp, đổ từng toán biệt kích 

ven căn cứ rồi cắt rừng, bí mật tiếp cận mục tiêu, phát hiện và tập kích vào căn cứ hoặc 

gọi pháo bắn tiêu diệt khi chúng không đủ khả năng tiến công. Biệt kích Úc tổ chức 

thành nhiều toán nhỏ, đổ quân trên mọi địa hình, chia thành nhiều hướng tập kích vào 

vùng căn cứ. Trong 10 tháng, biệt kích Úc đã đột nhập vào vùng căn cứ 80 lần. Căn cứ 

ta phải chuyển liên tục, quân số các đơn vị hao hụt nhiều, đạn dược, lương thực, thuốc 

men thiếu hụt. 

Trên địa bàn Long Đất, quân đội Úc có sự hỗ trợ của Mỹ, ngụy đã tập trung lực 

lượng ủi phá quy mô vùng rừng Long Mỹ, Hội Mỹ, Tam Phước, Minh Đạm. Nhiều khu 

rừng lớn địch rải thuốc độc hóa học, ném bom đốt cháy và ủi phá san phẳng. Đồng thời, 

bọn Úc thiết lập một tuyến hàng rào mìn từ núi Da Quy đến bờ biển Phước Hải dài 14 

km, chiều ngang 300m, với nhiều lớp kẽm gai bao bọc các xã vùng Đất Đỏ, dưới lớp 

kẽm gai là bãi mìn gồm 50.000 trái M16-E3 chạy dọc theo hàng rào đó. Tuyến hàng rào 

mìn cùng với hệ thống đồn bót địch ở Đất Đỏ đã chia cắt và khống chế một vùng đông 

dân nhiều của nhất ở Long Đất, tạo một vành đai trắng cô lập và hình thành thế bao vây 

vùng căn cứ Minh Đạm, cắt đứt đường liên lạc giữa huyện và tỉnh, cô lập căn cứ Minh 
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Đạm, nơi đứng chân lực lượng cách mạng, nơi xuất quân của các lực lượng vũ trang 

trong các cuộc tiến công vùng Long Điền, Đất Đỏ và cả thành phố Vũng Tàu.  

Lính Úc tăng cường hoạt động biệt kích từ cấp tiểu đội đến đại đội, phục kích ở 

các vùng ráp ranh, đột kích vào vùng căn cứ. Đêm 19 tháng 7 năm 1967, chúng cho lực 

lượng biệt kích mai phục ở phía tây ấp Đức Mỹ (Bình Ba). Mờ sáng, xe tăng Úc từ Núi 

Đất càn vào ấp. Cán bộ và du kích xã rút ra ngoài đều bị lọt vào vòng kích của địch. Du 

kích và cán bộ xã Bình Ba bị tổn thất nặng. 

Quân Úc mở rộng địa bàn đánh phá ra vùng cao su lộ 2, lộ 1 và vùng căn cứ 

Xuyên Mộc. Xác định Xuyên Mộc là căn cứ, hậu phương, là địa bàn đứng chân của 

tỉnh, huyện, tháng 7 năm 1967, Tỉnh ủy quyết định thành lập lại Ban cán sự Đảng huyện 

Xuyên Mộc. Đồng chí Ba Bộ làm bí thư ban cán sự, đồng chí Huỳnh Văn Tờ là phó bí 

thư, đồng chí Tư Chí ủy viên phụ trách kinh tài, đồng chí Mười Phương ủy viên phụ 

trách đồng bào dân tộc. Ban cán sự đã tiến hành củng cố chi bộ các xã và cơ quan trong 

huyện. Bộ phận văn phòng kiêm phụ trách đoàn thanh niên. Căn cứ của huyện đóng ở 

Bàu Non, xã Bàu Lâm. Huyện đội được tổ chức lại, đồng chí Bảy Thùng được cử về 

làm huyện đội trưởng. Thực lực cách mạng ở xã được củng cố. Xã Bưng Riềng nhập 

vào xã Bình Châu. Các xã đều xây dựng được tiểu đội du kích, trang bị khá 

Tháng 7 năm 1967, quân Mỹ - Úc mở một trận càn lớn có máy bay và pháo binh 

yểm trợ vào vùng Bàu Lâm nhằm tìm diệt căn cứ của huyện, tỉnh. Cơ quan huyện phải 

dời sâu vào rừng, chi bộ Bàu Lâm đưa khoảng 70 dân lên khu 31, T20. Tại khu 32 có 

khoảng 50 đồng bào do đồng chí Tám Đại, Tư Chí cán bộ huyện dẫn đường rút lên Bàu 

Non, bị biệt kích Úc gài mìn, giết hại 39 thường dân. Đây là tội ác lớn của bọn Mỹ - Úc 

đối với đồng bào Xuyên Mộc.         

Cuối tháng 8 năm 1967, Tỉnh ủy mở hội nghị tại căn cứ Bàu Lâm, chủ trương 

củng cố tổ chức Đảng, phát triển, xây dựng thực lực của quần chúng, cương quyết bám 

trụ trong mọi tình huống, tích cực đánh địch giữ vững địa bàn. Quán triệt nghị quyết của 

Tỉnh ủy, Ban cán sự huyện Xuyên Mộc triệu tập một cuộc họp tại căn cứ Ba Mẫu (tháng 

9 năm 1967) trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, địch bao vây, dùng biệt kích liên tục đánh 

phá, lương thực dự trữ không đủ cho hội nghị. 
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 Đồng chí Ba Bộ quyết định cử một đoàn lên Bàu Lâm xin bắp về phục vụ hội 

nghị. Khi đoàn ra khỏi căn cứ thì đụng biệt kích Úc, ba đồng chí: Mười Phương, Bảo 

Quốc, Tám Quyết Tâm hy sinh; hai đồng chí Hiếu và Ngọc bị thương.  

Chiến tranh ác liệt, kẻ mất người còn. Quân lính đánh thuê Úc là một đội quân 

đánh thuê đã từng có nhiều kinh nghiệm chống chiến tranh du kích ở Mã Lai. Khác với 

lính Mỹ, bọn Úc rất thành thạo trong chiến thuật phục kích, đột kích nhỏ, lẻ tẻ từng bán 

đội, từng tiểu đội, đánh thọc sâu vào căn cứ của ta. Chúng thích ứng nhanh với khí hậu 

và địa hình rừng nhiệt đới, chịu khó chịu khổ, có thể cắt qua rừng gai rậm rạp, có thể 

ngâm mình dưới sình lầy nhiều giờ liền, nằm trong rẫy phục kích nhiều ngày liền.  

Trước tình hình, bị chia cắt, lương thực dự trữ không con nhiều, đoàn biệt kích 

Úc hung hãn, nhiều kinh nghiệm. Ban cán sự Đảng huyện Xuyên Mộc quyết định 

chuyển địa điểm họp về ấp 2 Thèo Nèo (Bình Châu). Hội nghị xác định nhiệm vụ trung 

tâm trong thời kỳ này là tích cực sản xuất, tích trữ lương thực, ổn định đời sống nhân 

dân, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, củng cố lực lượng vũ trang, sẵn sàng 

đánh địch bảo vệ căn cứ.  Đây là quyết định đúng đắn mang tính chiến lược của những 

đồng chí Ban cán sự Đảng huyện Xuyên Mộc. 

Tháng 10 năm 1967, Ban cán sự Đảng huyện Xuyên Mộc triệu tập cuộc họp quan 

trọng tại căn cứ E2 Bình Châu để kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, huyện 

giao. Cuộc họp vừa triển khai được một ngày thì gần một tiểu đoàn quân Úc kết hợp với 

máy bay, tàu chiến, xe tăng mở một trận càn quy mô vào khu vực căn cứ của hai xã 

Xuyên Mộc và Phước Bửu. Địch triển khai quân vây quanh cụm Rừng Giồng Đất Đỏ 

theo các hướng dọc lộ 23 từ Xuyên Mộc đến Bình Châu, dọc lộ 328 từ Bà Tô ra Hồ 

Tràm với nhiều quân, xe tăng. Tàu chiến phong tỏa dọc bờ biển, dùng pháo hạm bắn 

vào, kết hợp với phi cơ thả bom phát quang rừng làm bãi đáp trực thăng đổ quân, càn 

quét, đốt một số kho lúa dự trữ của ta.        

Chi bộ và du kích Xuyên Mộc - Phước Bửu đã tổ chức chống càn và hướng dẫn 

nhân dân tránh giặc suốt hai tuần ròng rã. Chi bộ Phước Bửu và du kích hy sinh gần hết. 

Khi địch rút quân, nhân dân Phước Bửu - Xuyên Mộc tiếp tục đứng trước một tai họa 

khác, thóc lúa dự trữ đều bị đốt phá. Nạn đói đe dọa trầm trọng, nhà tan cửa nát, nguy 
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cơ địch càn quét hủy diệt bất cứ lúc nào. Trước thực tế vô cùng khó khăn, Ban cán sự 

huyện Xuyên Mộc đã chấp nhận cho dân Phước Bửu phân tán về sinh sống ở Đất Đỏ, 

Long Hải, Bà Rịa, vùng địch tạm chiếm sinh sống, mục đích là bảo vệ dân, giữ lực 

lượng để sau này xây dựng căn cứ. 

Từ năm 1967 đến đầu năm 1968, sự kết hợp của quân chư hầu Úc, Mỹ ngụy gây 

nhiều khó khăn cho quân và dân ta. Nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh, quân ta tiêu hao binh 

lực nhiều. Chúng tăng cường, cô lập chia cắt, quân địch ráo riết tấn công căn cứ Minh 

Đạm. 

Tại Xuyên Mộc, chuẩn bị cho Mậu Thân 1968, Tỉnh ủy ra quyết định giải thể Ban 

cán sự huyện, lập lại Huyện ủy, cử đồng chí Sáu Lùn làm Bí thư huyện ủy, đồng chí Ba 

Bộ làm phó bí thư, đồng chí Bảy Thùng, huyện đội trưởng. Tỉnh điều đồng chí Trần 

Minh làm phó công an huyện, đồng chí Phạm Thị Yến, hội trưởng phụ nữ, đồng chí Ba 

Đại phụ trách nông hội, đồng chí Tuấn phụ trách thanh niên, đồng chí Sáu Môn làm 

chánh văn phòng. Căn cứ Huyện ủy đóng ở Bàu Tràm (Bưng Riềng).   

Từ tháng 6 năm 1968, Trung ương Cục đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo khu 

trọng điểm gồm các tỉnh Bà Rịa - Long Khánh, Biên Hòa, Tây Ninh. Hội nghị Trung 

ương Cục tháng 6 năm 1968 quyết định thành lập Ban cán sự T.7 và Bộ chỉ huy tiền 

phương Quân khu 7 để chỉ đạo tỉnh Bà Rịa - Long Khánh và Phân khu IV. Theo sự chỉ 

đạo của Trung ương Cục và Ban cán sự T.7, trong Đợt 2 Mậu Thân, quân và dân Bà Rịa 

- Vũng Tàu đã sử dụng ba mũi giáp công, tiếp tục tiến công vào hai thị trấn Long Điền 

và Đất Đỏ.  

Thực hiện phương pháp đánh du kích, sáng tạo của bộ đội và sự nỗi dậy chống 

phá của quần chúng ta nhanh chống giành được nhiều thắng lợi. 

Người cán sự gan dạ, hết lòng vì đồng đội 

Thi hành chủ trương của huyện ủy, được tiểu đoàn 445 phối hợp, đêm 20 tháng 

11 năm 1970, bộ đội huyện Xuyên Mộc đã tập kích tiêu diệt đồn Cây Da, xóa phiên 

hiệu địch tại đây: diệt 45 tên, bắt sống 6 tên, thu toàn bộ vũ khí. Sau trận đánh này, địch 

đã phản kích quyết liệt bằng lực lượng không quân và bộ binh chư hầu Úc có cả xe tăng 

phối hợp càn quét bắn phá dữ dội, hình thành thế bao vây căn cứ địa Xuyên Mộc dài 
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ngày nhưng không dám tấn công vào. Chúng đã gây cho ta một số khó khăn về mặt hậu 

cần với hơn 500 cán bộ chiến sĩ trong vòng vây, thiếu ăn, thiếu thuốc, cán bộ hy sinh 

vượt vây để tổ chức cứu đói và sau cùng địch cũng rút quân. 

Ban cán sự huyện cử 2 cán bộ kinh tài vào xã liên hệ để mua gạo. Tên Nam phản 

bội, cầm toàn bộ tiền và súng ra đầu hàng giặc. Được ông Định, một cơ sở trong ấp báo 

tin, đồng chí Ba Bộ Bí thư Ban cán sự đích thân vượt 4km đường rừng báo cáo tiểu 

đoàn 445 rút khỏi căn cứ Cây Da chuyển về căn cứ Đá Bàn, khi ngang qua láng Cà Thi 

thì bị lọt vào trận địa phục kích của Úc, lực lượng ta tổn thất nặng, 24 đồng chí hy sinh 

và nhiều đồng chí khác bị thương. Đại đội 2 Tiểu đoàn 445 mất sức chiến đấu, phải rút 

về căn cứ Cây Da (xã Xuyên Mộc) củng cố lực lượng. 

     Sự hy sinh của 24 đồng chí tại Cà Thi, tôi nghĩ chắc hẳn luc đó đồng chí Ba 

Bộ rất đau lòng. Nhưng với một người cán sự khi nghe bị đồng đội phản bội, chỉ điểm. 

Không chần chừ, ông đã vượt hơn 4km để báo cáo tiểu đoàn 445 rút quân, tôi thật khâm 

phục lòng gan dạ, hết mình vì đồng đội của ông. Nếu không có sự gan dạ ấy, thiết nghĩ 

tiểu đoàn 445 không chỉ hy sinh 24 đồng chí mà có thể là sự hy sinh cả một tiểu đoàn. 

Người chính ủy viên tài ba 

Tháng 11 năm 1971, sau hơn 7 năm cầm súng đánh thuê cho chủ Mỹ (1965-

1971), chiến đoàn Hoàng Gia Úc và đại đội pháo Tân Tây Lan buộc phải cuốn gói về 

nước. Các đơn vị quân Mỹ cũng dọn đường rút quân, áp lực về bom pháo địch giảm 

nhiều. Ngụy quân ngụy quyền hoang mang, sa sút tinh thần, lo lắng trước thất bại khó 

tránh khỏi khi Mỹ và chư hầu rút quân.        

 Đầu năm 1972, Phân khu ủy Bà Rịa đã chủ trương: “Tập trung quân chủ lực phối 

hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích đánh mạnh quân địch trên các địa bàn 

trọng điểm Xuân Lộc, Long Đất, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực và phương 

tiện chiến tranh của chúng, giải phóng một số xã ấp, mở mảng, mở vùng giải phóng, 

trước mắt là vùng lộ 23 và lộ 2”.       

Tại vùng Xuyên Mộc và Long Đất, Bộ tư lệnh Quân khu thành lập Bộ chỉ huy 

đoàn I do đồng chí Nguyễn Hồng Phúc làm trưởng đoàn, đồng chí Thiện làm đoàn phó, 

vây ép chi khu Xuyên Mộc, tạo điều kiện mở vùng trên khu vực lộ 23. Tháng 3 năm 
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1972, chiến dịch Nguyễn Huệ nổ ra trên toàn miền. Nắm vững thời cơ, Phân khu ủy đã 

phát huy sức mạnh tổng hợp của 3 thứ quân liên tục tiến công địch, đánh bại chương 

trình bình định của chúng mở mảng, mở vùng trên nhiều trọng điểm của phân khu. 

Ở Xuyên Mộc, chiến dịch “vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt” bắt đầu bước vào đợt. 

Ban chỉ huy mặt trận được thành lập do đồng chí Nguyễn Hồng Phúc làm chỉ huy 

trưởng, đồng chí Ba Bộ là chính ủy, đồng chí Chín Hướng là chỉ huy phó, đồng chí Tám 

Tổ, trưởng ban tác chiến tỉnh đội là trưởng Ban tham mưu. Căn cứ Ban chỉ huy đóng tại 

Suối Cây Da. Nhiệm vụ của mặt trận là vây, lấn, tấn, diệt, triệt, chiếm cho được chi khu 

Xuyên Mộc, cắt đứt lộ 23 giữa Xuyên Mộc và Đất Đỏ, cô lập và tiêu diệt địch tại đây. 

Trên cơ sở đó đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng, mở rộng vùng làm chủ 

ở các xã, đồng thời đưa phong trào cách mạng khu căn cứ Xuyên Mộc phát triển lên một 

bước mới toàn diện và vững chắc. 

Với vai trò chính ủy viên, đồng chí Ba Bộ đã huy được tài chiến lược của mình. 

Cùng với ban chỉ huy chỉ đạo nhiều trận chiến giành thắng lợi. 

Bộ đội địa phương huyện Xuyên Mộc và du kích các xã tiến hành bao vây, diệt 

đồn tại Núi Nhọn, nhằm tạo áp lực, điều bọn địch từ Đất Đỏ lên để diệt viện, đánh sập 

các cầu, cắt đứt lộ 23, cô lập chi khu Xuyên Mộc. Sáng 25 tháng 4 năm 1972, lực lượng 

ta bắt đầu vây lấn, bắn cấp tập vào đồn. Bộ phận chặn viện trong ngày 26 tháng 4 đã 

đánh hai trận, phá hủy 4 xe quân sự, loại khỏi vòng chiến đấu 70 tên địch từ Đất Đỏ kéo 

xuống ứng cứu. Ngày 28 tháng 4, địch bỏ đồn Núi Nhọn, trên đường rút về chi khu 

Xuyên Mộc đụng trận địa mìn của bộ đội huyện tại dốc Cây Cám, một chiếc xe chở đầy 

lính tan xác.    

Trong lúc bộ đội địa phương bao vây, đánh chiếm đồn Núi Nhỏn, Cầu Dài, Cầu 

Trọng thì mũi chủ công của chiến dịch gồm bộ đội phân khu, bộ đội huyện và du kích 

các xã tiến công vây lấn chi khu Xuyên Mộc. Đây là mục tiêu chủ yếu của chiến dịch. 

Chi khu Xuyên Mộc là một trong những chi khu kiên cố nhất của địch ở Phước Tuy, 

bao gồm một hệ thống 18 lô cốt bằng bê tông cốt thép, có 10 lớp rào kẽm gai bao bọc 

với đủ loại mìn dày đặc. Trận đầu ta tiến đánh theo phương án 1, ban ngày ta đưa lực 
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lượng đào công sự và tiến gần đến vòng rào21. Địch phát hiện và dùng súng hoả tiễn 

M72 bắn ra, ta hy sinh gần một trung đội (21 đồng chí). 

Bộ tư lệnh phân khu rút đồng chí Nguyễn Hồng Phúc về và cử đồng chí Hai Hà, 

tham mưu trưởng tỉnh đội làm chỉ huy trưởng mặt trận Xuyên Mộc. Ban chỉ huy rút 

kinh nghiệm trận đầu, ổn định tinh thần cán bộ chiến sĩ và bàn cách đánh theo phương 

án hai, dùng kế “điệu hổ ly sơn” do đồng chí Ba Bộ (chính ủy mặt trận) đề xuất. Theo 

phương án này, một đại đội ra phục kích ở vườn cau Bà Tý, cách chi khu 50m về hướng 

Bắc, một đại đội phục kích ở vườn chuối ấp Nhơn Đức, một đại đội phục kích phía sau 

chi khu. Các đại đội đều được trang bị hoả lực mạnh, riêng đại đội phía sau chi khu 

được tăng cường thêm khẩu cối 60, mìn ĐH 10, một dàn mìn cờlâymo.   

Năm giờ sáng, một tổ trinh sát (3 đồng chí) đào công sự áp sát chi khu và bắn một 

trái B41 trúng nhà ở của tên quận trưởng để nhử địch ra. Đúng như dự đoán, địch điều 

ngay một đại đội bảo an ra bao vây, 3 đồng chí chiến đấu dũng cảm, tung lựu đạn vào 

đội hình địch và nhảy khỏi công sự chạy vào hướng sau chi khu. Địch triển khai đội 

hình truy lùng. 

Khi đại đội bảo an địch lọt vào ổ phục kích của quân ta, bộ đội cho nổ mìn ĐH10 

và tập trung hoả lực bắn vào đội hình địch. Hàng chục tên chết tại chỗ. Số còn lại chạy 

vào vườn cau về chi khu đã bị cánh 1 và cánh 2 phục kích tiêu diệt, gần trọn đại đội bảo 

an. Ngày hôm sau, ta tiếp tục dùng B40 bắn sập 18 lô cốt xung quanh chi khu, đào công 

sự lấn dần đến hàng rào kẽm gai và bắn tỉa vào đồn. Bọn lính cố thủ trong hầm. Tên nào 

ngóc đầu dậy đều bị các tay súng bắn tỉa tiêu diệt. 

Địch cho máy bay oanh kích quanh chi khu, nhưng bộ đội ta đã áp sát địch, nên 

bom pháo của chúng đều vô hiệu. Ta liên tục vây lấn bắn tỉa, gọi hàng. Địch trong chi 

khu bị cô lập hoàn toàn. Đồn Núi Nhọn đã bị diệt, các đồn Cây Da, Suối Cát cũng bị 

vây chặt và bị pháo kích liên tục. Chúng nhiều lần cho xuống lấy xác nhưng bị hoả lực 

phòng không bắn, không hạ cánh được. Xác địch trong đồn bắt đầu thối rữa. Bọn lính 

hoang mang, dao động, muốn đầu hàng. 

Người cán bộ nông hội trong lòng dân 
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Tháng 5-1973, tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Ba Bộ về làm phó ban nông 

hội kiêm bí thư Đảng đoàn nông hội tỉnh. Tháng 2 năm 1976, tỉnh Bà rịa và Đồng Nai 

sáp nhập, ông trở thành phó ban nông hội tỉnh Đồng Nai (hội nông dân tỉnh Đồng Nai). 

Cùng thời với ông đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp (tư nghiệp) làm chủ tịch nông hội. 

Tham gia công tác nông hội, ông được đồng nghiệp, cấp trên thương yêu, cấp dưới kính 

trọng.  

Từ lời kể của ông Pham Thanh Trung nguyên chủ tịch hội nong dân tỉnh Đồng 

Nai. Trong thời gian hoạt động cùng đồng chí Ba Bộ, ông cho biết ông ấy là người thủ 

lĩnh nông hội vui tính nhiệt tình. Mỗi lần, thực hiện những chuyến công tác cùng đồng 

chí Ba Bộ, ông điều có những kỹ niệm đáng nhớ: “mỗi lần tiếp xuc với nông dân, mọi 

người như quay lấy chú Ba, nghe chú kể chuyện, câu chuyện của chú gần gũi vui nhộn. 

Thời kỳ sau giải phóng, đất nước còn nghèo, dân còn khó khăn nhưng mỗi lần nghe chú 

Ba Bộ xuống công tác gặp gỡ nông dân địa phương là người một nắm xôi, củ khoai, củ 

mỳ biếu chú”. 

Thành tích vẻ vang của người chiến sĩ cách mạng, đươc Đảng và nhà nước công 

nhận, khen tặng 

 
Kỉ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đầy 
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Huân chương vì độc lập hạng nhì 

 

 
Huân chương kháng chiến hạng nhất 



TÌM HIỂU GIÁ TRỊ - LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỒNG NAI NĂM 2016 

TÁC GIẢ: TRẦN THỊ HOA HƯƠNG 

 
Bằng khen của hội nông dân Việt Nam 

 

Công tác dân vận là công tác cực kỳ khéo léo, đòi hỏi người cán bộ phải thật sự 

có tài. Được tìm hiểu và nghe những câu chuyện kể về ông Dương Văn Đông (Ba Bộ), 

tôi thật sự khâm phuc ông. Một người chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, tài ba trên trận mạc – 

một người thủ lĩnh của nông dân khéo léo, tài tình quy tập dduojc sức mạnh của nông 

dân. Chắc có lẽ, ví sự gan dạ, dũng cảm, tài ba, hết lòng vì đồng đội, nhân dân nên năm 

1976 ông được đề cử ứng cử đại biểu quốc hội và trở thành người đại biểu quốc hội 

khóa VI (1976-1981). Tuy tôi không trực tiếp gặp và nói chuyện với ông nhưng qua 

những câu chuyện từ những người đồng đội, từ gia đình ông, từ những tư liệu lịch sử 

viết về ông, tôi thật kính phục ông. Cuộc đời ông trãi qua hai cuộc kháng chiến chống 

Pháp, chống Mỹ, trực tiếp đối đầu với những khó khăn gian khổ, bi bớ tù đầy, đánh đập 

khổ sai nhưng người chiến sĩ ấy vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Trưởng thành hơn 
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trong chiến đấu, cùng với nhân dân Bà Rịa dánh tan âm mưu của quân Mỹ, chống phá 

và đuổi được quân chư hầu (lính Úc đánh thuê – một đội quân dày dặn kinh nghiệm 

trong chiến trường). Sau ngày hòa bình lập lại ông trở thành thủ lĩnh của nông dân, trở 

thành người đại diện cho nhân dân cả nước, hết lòng phục vụ cho nhân dân, cho đồng 

bào. Và chính ông, lòng kiên trung đó đã sinh ra những người con anh hùng (liệt sĩ 

Dương Thị Sung, chiến sĩ cách mạng Dương Văn Ban). Tiếp nối truyền thống cách 

mạng của gia đình cháu nội ông, anh Dương Văn Chiến giờ đây đã chở thành người 

chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam với nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng đất 

nước. 

Với tôi, bài học rút ra từ những người đại biểu Quốc hội như ông chính là sự hết 

lòng tận tụy vì dân vì nước- một đức tính quý báu nhất cuộc đời ông mà thế hệ trẻ như 

chúng tôi nên noi theo, làm tấm gương sáng trong quá trình lao động, công tác dạy học 

của mình. Là người giáo viên, Đảng viên tôi nghĩ mình cấn phải thay đổi nhiều, có cách 

nhìn công tâm hơn trong tác dạy học, phải gần gũi hơn với học sinh, đồng nghiệp, tận 

tụy hơn trong công việc. “Một người tướng tồi, giết chết một đạo quân nhưng một 

người thầy giáo tồi, giết chết bao thế hệ”. Cái tài và cái tâm luôn đi cùng nhau, nhất là 

trong sự nghiệp giáo dục. Lòng vị tha, bao dung vì học sinh là điểm sáng chói cho sự 

phát triển nhân cách học sinh. 

Điều mà đồng đội ông luôn tâm đắc về ông đó là cái tài tập họp, vân động quần 

chúng nhân dân. Chiến tranh ác liệt, sự chống phá dụ dỗ, dùng chiêu bài mỵ dân của chế 

độ thực dân đã gây khó khăn nhiều cho các chiến sĩ cách mạng. Chính vì vậy, đòi hỏi 

công tác tập hợp lôi kéo nhân dân về với cách mạng, với Đảng là điều cần thiết. Sinh 

thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên 

nền nhân dân”. Vâng kính thua ban tổ chức hội thi, chiến tranh đã qua hơn 4 thập niên 

nhưng chân lý lấy dân làm gốc vẫn là chân lý trường tồn. 

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta luôn chăm lo đến sự phát triển về 

mọi mặt con người, chú trọng nguồn nhân lực con người, đảm bảo đời sốn cho nhân 

dân. Học tập và làm theo tấm gương của những thế hệ cha ông đi trước Đảng bộ tỉnh 

Đồng Nai cũng như Đảng ủy các huyện, thị trấn đã thực hiện tốt phong trào vận động 
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toàn dân, phát huy sức chiến đấu của nhân dân, quy tụ tập hợp được sức mạnh toàn dân 

trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Chính vì vậy mà trong những năm vừa 

qua tỉnh Đồng Nai đã phát triển vượt bậc trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của 

miền Đông Nam Bộ. 

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 theo quyết định số 800/QĐ-TTG. Cùng 

với chủ chương xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ Đồng Nai ra sức thực hiện, huy động 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Năm 2014, Đồng Nai là tỉnh duy nhất có huyện, thị xã 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những thành tựu mà Đồng Nai đạt được trong sự 

nghiệp xây dựng đổi mới đất nước chình là thành quả của Đảng và nhân dân Đồng Nai. 

Quy tụ sức mạnh của toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới là điểm tài tình trong 

phong trào vận động của Đảng và chỉ khi nào Đảng gây dựng được niềm tin vững chắc 

từ nhân dân đối với Đảng thì khi ấy dân mới hết lòng thực hiện chủ trương chính sách 

của Đảng, nhà nước.   
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PHẦN II: PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 

 

  
Tác giả chụp hình lưu niệm bên tư liệu hiện vật nhà ông Dương Văn Đông 
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Tác giả chụp hình lưu niệm tại đền Liệt sĩ Long Khánh 
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Tác giả tại nhà liệt sĩ Hồ Thị Hương 
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C. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

 

“Dân ta phải biết sử ta 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” 

   (Hồ Chí Minh) 

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã giáo dục thể hế Việt Nam phải biết yêu lịch sử 

nước nhà. Lịch sử Việt Nam với bề dày đấu tranh chống xâm lược, thể hiện sự bất 

khuất, hiên ngang, quật cường, đứng lên đấu tranh chống lại sự xâm lăng. 

Trong những năm qua, công tác này luôn được chăm lo và phát huy giá trị truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc và đã đạt được một số thành tựu nhất định. Đặc biệt sự chăm 

lo giáo dục truyền thống cách mạng bằng các hình thức phong phú, đa dạng.  

Thực hiện chủ chương của Đảng, nhà nước nhằm hun đúc truyền thống cách 

mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhiều tỉnh thành trong cả nước thực hiện công tác biên 

soạn lịch sử Đảng bộ, chuyên đề giáo dục truyền thống cách mạng. Hội thi tìm hiểu lịch 

sử văn hóa ở Đồng Nai, là một trong những công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống 

tốt đẹp, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc. 

Trong những năm qua, hội thi thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia và có 

những tác phẩm đạt chất lương cao. Tuy nhiên, chủ yếu bài chất lượng đa phần là các 

công nhân viên của các cơ quan sự nghiệp hành chính như sở KHCN, công an, thị xã, 

huyện, sinh viên, học sinh… 

Điều này cho thấy một số hạn chế trông công tác giáo dục tuyên truyền, để đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, phát huy tryền 

thống cách mạng của dân tộc, thu hút đông đảo tầng lớp tham gia tác giả xin đưa ra một 

số kiến nghị: 

Kiến nghị chung: 

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác giáo dục truyền thống cách mạng;  

Thứ hai: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò 

của mọi tầng lớp trong xã hội.  
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Thứ ba: Phối kết hợp giữa các tổ chức trong xã hội để giáo dục các tầng lớp trong 

xã hội, thực hiện các chuyến hành trình về nguồn khuyến khích nhân dân tham gia 

Thứ tư: Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giáo dục 

truyền thống cách mạng cho học sinh; trong công tác dạy lịch sử cần giúp các em trãi 

nghiệm thực tế để các em dễ hiểu, dễ nhớ. 

Thứ năm: Đặc biệt xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để 

phát huy vai trò tự giáo dục của học sinh, sinh viên. Nhà trường tổ chức hưởng ứng các 

cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động như “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và thành tích trong 

giáo dục”, xây dựng thầy cô giáo là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo nhằm 

tạo một môi trường giáo dục lành mạnh trong sáng, tạo điều kiện tốt cho việc giáo dục 

về đạo đức công dân ở lớp học. 

Đối với các tư liệu lịch sử phục vụ cuộc thi 

Thứ nhất: Các tư liệu có sự khác biệt về một số thông tin cơ bản của nhân vật: 

 - Ông Dương Văn Đông có tên gọi khác là Ba Bộ chứ không phải Ba Độ. Khi 

ông tham gia ứng cử quốc hội ông là phó chủ tịch hội nông dân tỉnh Đồng Nai chứ 

không phải là ủy viên. 

- Liệt sĩ Hồ Thị Hương, tham gia cách mạng với bí số các tài liệu không giống 

nhau: lúc thì H25, lúc thì H5. Trên bia mộ của liệt sĩ thông tin năm sinh sai lệch, liệt sĩ 

Hồ Thị Hương sinh năm 1954 nhưng trên bia mộ 1956. 

Thứ hai: Các nguồn tư liệu về quê quán của các Đại biểu quốc hội đã qua đời 

không rõ ràng, chưa cập nhập thông tin khi tách tỉnh. 

Thứ ba: Các nguồn tư liệu rất ít, danh sách đại biểu trên trang văn phòng đại biểu 

Quốc hội Đồng Nai về đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai ở các khoa không có 

Thứ tư: Ông Dương Văn Đông là phó chủ tịch ban nông hội tỉnh Đồng Nai (hội 

nông dân Đồng Nai) không có tài liệu về ông, công tác lưu trữ về BCS nông hội chưa 

tốt 

Thứ tư: Thời gian tổ chức hội thi ngắn, tư liệu tham khảo ít. 
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Qua cuộc thi tác giả mong muốn ban tổ chức có đóng góp cho ban quản lý về các 

di tích lịch sử, hội nghiên cứu biên soạn sử xem xét. Trên đây là kiến nghị của cá nhân, 

dĩ nhiên không tránh khỏi thiếu xót và chủ quan kính mong hội thi đóng góp ý kiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÌM HIỂU GIÁ TRỊ - LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỒNG NAI NĂM 2016 

TÁC GIẢ: TRẦN THỊ HOA HƯƠNG 

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai” tập II (1954 – 1975).   

2. Lịch sử lực lựợng vũ trang tỉnh đồng nai 1945 – 1995 

3. Lịch sử Quốc hội Việt Nam”, tập III, giai đoạn 1976-1992  

4. Lịch sử Đảng bộ thị xã Long Khánh 1930 – 2007  

5. Lịch sử Đảng bộ Thành phố Biên Hòa 1930-2000  

6. Lịch sử đấu tranh cách mạng của huyện Xuân Lộc  

7. Lịch sử Đảng bộ Long Thành 1930 - 1975  

8. Những anh hùng đất Đồng Nai 

9. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1945 – 1975, tập 2 

10. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Hương: Người con gái kiên trung 

đất Đồng Nai” (02/2015), cổng thông tin điện tử khoa học Đồng Nai   

11. 20 mùa xuân nằm lại với đất Long Khánh (22/2/2016) do Hoàng Châu viết trên báo 

an ninh thế giới 

12. Hồ Thị Hương – nữ trinh sát anh hùng (29/7/2015) do tác giả Nguyễn Thị Sen viết 

trang thư viện tỉnh Đồng Nai 

13.  Nhớ mãi Anh hùng liệt sĩ Hồ Thị Hương (25/01/2010) do tác giả Công Trường viết 

trên báo công an nhân dân.  

14. Đề án: “điều chỉnh, sửa đổi, đặt mới tên đường”. Ngày 13 tháng 4 năm 2008, 

UBND thị xã Long Khánh  

15. Đề án: “đặt, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh,thị trấn 

Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - 

huyện Long Thành”, Ngày 27 tháng 11 năm 2009, tờ trình số 9757/TTr-UBND tỉnh 

Đồng Nai 

16. Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND “về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình 

công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú 

huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành huyện Long Thành” 

17. Nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND, ngày 19 tháng 05 năm 2010, UBND tỉnh Đồng 

Nai ban hành quyết định số 28/2010/QĐ-UBND “về việc đặt tên, đổi tên đường và 

http://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=28/2010/Q%C4%90-UBND
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công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn 

Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành 

18. Hồ Chí Minh toàn tập ( tập 5,8,12) 
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